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Lời nói đầu Sự trở lại của truyện tranh Đức
Các họa sĩ và khuynh hướng tiêu biểu trong vòng 20 năm qua

khi	Johann	wolfgang	von	goethe	nhìn	thấy	những	câu	
chuyện	kể	nhiều	kì	bằng	tranh	của	ông	giáo	người	geneva	
rodolphe	töpffer	năm	1830,	nhà	thơ	đã	nhiệt	thành	khen	
ngợi	thể	loại	sáng	tạo	mới	này	và	động	viên	töpffer	cho	
xuất	bản	những	bức	vẽ.	vì	ngày	đó	chưa	hề	có	khái	niệm	
cho	thể	loại	tác	phẩm	kết	hợp	văn	bản	với	hình	ảnh,	nên	
töpffer	đã	gọi	nó	là	littérature	en	estampes	(văn	học	hình	
họa)	hoặc	roman	dessiné	(tiểu	thuyết	tranh).	ngày	nay	
người	ta	thường	gọi	thể	loại	này	là	truyện	tranh	(comic),	
và	rodolphe	töpffer	được	coi	là	một	trong	những	họa	sĩ	
truyện	tranh	đầu	tiên.	được	truyền	cảm	hứng	từ	sự	khuyến	
khích	của	goethe,	töpffer	đã	sáng	lập	ra	một	truyền	
thống	có	ảnh	hưởng	tới	sự	phát	triển	của	tranh	bưu	thiếp,	
những	tác	phẩm	kinh	điển	của	wilhelm	Busch,	những	góc	
biếm	họa	trên	các	nhật	báo	và	các	tạp	chí	châm	biếm	như	
kladderadatsch	và	simplicissimus,	góp	phần	xác	lập	phong	
cách	truyện	tranh	châu	Âu,	mà	đặc	biệt	là	phong	cách	
truyện	tranh	đức.	Mặc	dù	được	thừa	hưởng	cả	một	truyền	
thống	dày	dặn	như	vậy,	nhưng	cho	tới	những	năm	1990,	trừ	
một	số	ngoại	lệ,	đa	phần	các	họa	sĩ	đức	đều	chạy	theo	các	
hình	thức	và	phong	cách	của	văn	hóa	truyện	tranh	Mỹ	hoặc	
Pháp.

ötruyện	tranh	đức	tái	xuất“,	đó	là	nhan	đề	bài	viết	của	
Andreas	Platthaus	cho	cuốn	ca-ta-lô	truyện	tranh	của	ông,	
trong	đó	ông	cho	rằng	một	trong	những	lí	do	làm	hồi	sinh	
truyện	tranh	đức	chính	là	sự	thống	nhất	nước	đức.	Các	họa	
sĩ	và	nghệ	sĩ	đến	từ	ChdC	đức	cũ	chính	là	những	người	đã	
tạo	ra	những	cú	hích	thẩm	mĩ	mới	bằng	cách	tái	sử	dụng	
các	phương	thức	tạo	hình	và	kĩ	thuật	in	ấn	truyền	thống,	
cũng	như	sử	dụng	các	hình	thức	nghệ	thuật	và	kĩ	thuật	
đương	đại	như	nghệ	thuật	đường	phố	hoặc	hình	họa	vi	tính.	
những	đại	diện	tiên	phong	của	truyện	tranh	đức	như	Anke	
feuchtenberger,	henning	wagenbreth	và	Martin	tom	dieck	
nay	đều	là	các	giáo	sư	về	minh	họa	hoặc	chế	bản	tự	do.	họ	
thúc	đẩy	cả	một	thế	hệ	các	họa	sĩ	muốn	tò	mò	thử	nghiệm	
các	khả	năng	kể	chuyện	bằng	tranh.	nếu	cách	đây	ít	năm,	
truyện	tranh	đức	còn	hầu	như	không	được	biết	đến	ở	nước	
ngoài,	thì	hiện	nay	đã	có	sự	thay	đổi	trên	phạm	vi	quốc	tế.	
do	sự	đa	dạng	và	độc	đáo	trong	ngôn	ngữ	chuyện	kể	và	
ngôn	ngữ	hình	họa,	truyện	tranh	đức	ngày	càng	được	quan	
tâm	tiếp	nhận,	và	ngày	càng	được	đánh	giá	cao.

triển	lãm	vòng	quanh	thế	giới	do	viện	goethe	và	Matthias	
schneider	tổ	chức	giới	thiệu	hai	thế	hệ	họa	sĩ	truyện	tranh	
đức:	thế	hệ	những	họa	sĩ	tiên	phong	góp	phần	tạo	ra	một	
nền	văn	hóa	truyện	tranh	mới	của	đức;	và	thế	hệ	những	

họa	sĩ	trẻ	mà	những	tác	phẩm	của	họ	có	đóng	góp	mới	mẻ	
về	thẩm	mĩ	và	cốt	truyện.

gần	như	không	thể	tìm	ra	một	khái	niệm	bao	trùm	về	
phong	cách	để	đặt	cho	các	tác	phẩm	của	13	họa	sĩ	được	
trưng	bày	trong	triển	lãm	này,	bởi	chúng	quá	khác	nhau	
về	kĩ	thuật,	phong	cách	kể	chuyện	và	hình	thức	xuất	bản.	
những	bức	tranh	minh	họa	cho	các	tác	phẩm	tự	truyện	
hay	siêu	thực,	lịch	sử	hay	huyễn	tưởng;	những	phóng	sự	
truyện	tranh	hay	những	truyện	tranh	chuyển	thể	từ	văn	
học	được	vẽ	trên	màn	hình	vi	tính	hoặc	trên	giấy,	bằng	chì,	
mực	hoặc	than.	tuy	nhiên	tất	cả	các	họa	sĩ	này	đều	có	một	
điểm	chung,	đó	là	nỗ	lực	làm	mới	các	khả	năng	của	ngôn	
ngữ	chuyện	kể	bằng	hình	ảnh,	nhằm	thoát	khỏi	các	khuôn	
mẫu	chật	trội	của	truyện	tranh,	và	gia	tăng	khả	năng	biểu	
đạt	của	thể	loại	dựa	trên	đồ	họa	vi	tính,	hội	họa	và	minh	
họa.		những	tác	phẩm	của	họ	có	thể	được	gọi	bằng	những	
cái	tên	như	comic,	truyện	kể	bằng	tranh	hay	tiểu	thuyết	đồ	
họa,	nhưng	đó	là	việc	mà	họ	để	cho	người	khác	phán	xét,	
bởi	họ	đã	vượt	thoát	ra	khỏi	các	khuôn	mẫu	thể	loại	để	tìm	
kiếm	những	hình	thức	thích	đáng	với	từng	câu	chuyện.	nhờ	
đó	mà	hoạt	động	truyện	tranh	ở	đức	đặc	biệt	năng	động.	
Các	nhóm	họa	sĩ	được	thành	lập.	họ	xuất	bản	riêng	hoặc	
xuất	bản	trong	những	ấn	phẩm	nhiều	tác	giả.	họ	xuất	hiện	
tại	các	festival	quốc	tế	và	triển	lãm	tại	các	bảo	tàng,	các	
hội	nghệ	thuật	hoặc	các	galery	nghệ	thuật.	sự	năng	động	
của	văn	hóa	truyện	tranh	đức	còn	gây	tiếng	vang	bởi	sự	
đa	dạng	về	phong	cách	trong	xuất	bản.	triển	lãm	Comics,	
Manga	&	Co.	nền	văn	hóa	truyện	tranh	mới	của	đức	và	
cuốn	ca-ta-lô	với	lời	của	Matthias	schneider	cung	cấp	cho	
khán	giả	một	cái	nhìn	tổng	quát	về	thế	giới	truyện	tranh	đa	
dạng	của	đức.	khán	giả	cũng	có	thể	tham	khảo	thêm	thông	
tin	về	chủ	đề	này	tại	chuyên	trang	của	viện	goethe	tại	địa	
chỉ:	www.goethe.de/comics.

Một	triển	lãm	bản	sao	các	tác	phẩm	truyện	tranh	gốc	do	
các	phân	viện	goethe	tổ	chức	đang	diễn	ra	vòng	quanh	thế	
giới	từ	tháng	5	năm	2010.	Chúng	tôi	xin	gửi	lời	cảm	ơn	đặc	
biệt	tới	tất	cả	những	cá	nhân	đã	tham	gia	thực	hiện	triển	
lãm	và	ca-ta-lô.	dĩ	nhiên	chúng	tôi	xin	được	gửi	lời	cảm	ơn	
trước	hết	đến	các	họa	sĩ	vì	sự	hợp	tác	và	ủng	hộ	đầy	tinh	
thần	xây	dựng	trong	việc	chọn	lựa	tác	phẩm,	cảm	ơn	các	
nhà	xuất	bản	đã	cho	sử	dụng	các	file	in	ấn	chất	lượng	cao,	
cảm	ơn	anh	Andreas	Platthaus	vì	bài	viết	dẫn	nhập,	cảm	ơn	
chị	Jacqueline	todd	cho	việc	dịch	thuật	văn	bản,	và	cảm	ơn	
anh	hans	Baltzer	cho	việc	thiết	kế	triển	lãm	và	ca-ta-lô.

nước	đức	lại	có	mặt	trên	bản	đồ	truyện	tranh	thế	giới.	Một	
nhóm	Comic-Avantgarde	(tiên	phong	truyện	tranh)	của	
đức	đã	phát	triển	từ	một	nhóm	hoạ	sĩ	đông	Berlin.	không	
khí	thân	thiện	với	truyện	tranh	trong	các	trường	đại	học	
của	đức	thúc	đẩy	phát	triển	mạnh	mẽ	các	hướng	đi	mới,	
và	phạm	vi	các	đề	tài	cũng	như	phong	cách	biểu	đạt	trong	
truyện	tranh	ngày	càng	được	mở	rộng.

nước	đức	lại	xuất	hiện	trên	bản	đồ	truyện	tranh	thế	giới	
nhờ	hai	nước	Cộng	hoà	Liên	bang	đức	và	Cộng	hoà	dân	chủ	
đức	thống	nhất	với	nhau.	Phần	phía	đông	nước	đức	đóng	
vai	trò	quan	trọng	hơn	cho	sự	quay	trở	lại	này,	chí	ít,	nếu	
người	ta	đánh	giá	dựa	trên	các	yếu	tố	thẩm	mĩ,	chứ	không	
hoàn	toàn	trên	các	yếu	tố	kinh	tế.
Lẽ	dĩ	nhiên	trước	năm	1990	cũng	có	một	số	hoạ	sĩ	truyện	
tranh	đức	đơn	lẻ	được	công	nhận,	nhưng	cho	dù	người	ta	
có	nói	đến	Matthias	schultheiss	hay	ralf	koenig	mỗi	khi	
đề	cập	đến	các	nghệ	sĩ	được	nể	trọng	trên	phạm	vi	quốc	tế,	
nói	đến	walter	Moers	hay	roetger	feldmann	(nghệ	danh	

Broesel)	mỗi	khi	kể		các	câu	chuyện	thành	công	trong	nước,	
hay	nói	tới	hannes	hegen	và	rolf	kauka	của	những	năm	50	
và	60	thì	cũng	vậy:	tất	cả	họ	đều	sao	chép	những	phong	
cách	và	hình	thức	kể	chuyện	có	sẵn	của	các	nước	khác,	
dù	đó	là	ảnh	hưởng	từ	tạp	chí	truyện	tranh	Mad	xuất	hiện	
trong	những	năm	50	ở	Mỹ,	của	walt	disney,	của	Pháp	hay	
của	thế	giới	ngầm	ở	Mỹ.

“hợP	táC	xã	thủ	Công	tương	LAi	sáng	Lạn”

những	chuyện	kể	bằng	tranh	của	đức	tuy	đã	xuất	hiện	từ	
thời	wilhelm	Busch	hay	e.	o.	plauen,	mà	đó	thực	ra	là	erich	
ohser,	người	đã	vẽ	loạt	truyện	tranh	Bố	và	con	trong	thời	
gian	từ	1934-1937.	nhưng	phải	đến	trào	lưu	tiên	phong	
về	truyện	tranh	đức	từ	năm	1990,	người	ta	mới	có	thể	coi	
truyện	tranh	đức	là	độc	lập.

hạt	nhân	của	phong	trào	nằm	ở	Berlin	nếu	người	ta	chỉ	
được	phép	nêu	một	cái	tên	duy	nhất	thôi,	thì	dó	sẽ	là	tên	
của	một	tập	thể:	hợp	tác	xã	thủ	công		tương	Lai	sáng	Lạn.	
họ	tự	gọi	mỉa	mai	như	vậy	dựa	theo	các	hợp	tác	xã	thủ	
công	thường	thấy	trong	xã	hội	xã	hội	chủ	nghĩa.	đó	là	
một	nhóm	nghệ	sĩ	đông	Berlin	được	thành	lập	ngay	trước	
thời	chuyển	đổi	năm	1989,	bao	gồm	các	thành	viên	Anke	
feuchtenberger,	holger	fickelscherer,	henning	wagenbreth	
và	detlef	Beck.

tất	cả	bọn	họ	có	nguồn	gốc	từ	đông	đức	và	có	thuận	lợi	
được	hưởng	thụ	một	nền	giáo	dục	đào	tạo	cơ	bản	về	hội	
họa,	được	dạy	các	kĩ	thuật	mà	các	trường	mĩ	thuật	và	cơ	
sở	đào	tạo	khác	ở	tây	đức	đã	bỏ	quên	từ	lâu.	đó	là	các	kĩ	
thuật	ép	bằng	tay,	in	khắc	gỗ	và	in	khắc	linol,	thư	pháp	
và	trình	bày	sách.	Chúng	tạo	nên	nền	tảng	nghệ	thuật	của	
nhóm	Bộ	tứ	Berlin,	và	các	họa	sĩ	trẻ	đông	đức	như	georg	
Barber	(nghệ	danh	Atak)	và	kat	Menschik	cũng	còn	được	
hưởng	lợi	từ	nền	giáo	dục	ở	Cộng	hòa	dân	chủ	đức.

evA	MAriA	sChMitt
Viện Goethe

MAtthiAs	sChneider
Giám tuyển, Nhà xuất bản
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wagenbreth	ở	Berlin,	dorgathen	ở	kassel,	tom	dieck	ở	
essen,	Atak	ở	halle	-	rốt	cuộc	ở	đức	đã	hình	thành	một	
bầu	không	khí	thân	thiện	với	truyện	tranh	ở	các	trường	
đại	học,	giúp	cho	việc	kể	chuyện	bằng	tranh	nói	chung	trở	
nên	thuận	lợi.	Một	số	tác	phẩm	truyện	tranh	đức	thành	
công	nhất	trong	thập	niên	gần	đây	chính	là	các	luận	văn	
tốt	nghiệp	đại	học,	trong	đó	đặc	biệt	phải	kể	đến	tác	phẩm	
“người	hùng”	của	felix	görmann	(nghệ	danh	flix)	và	“Chúng	
ta	có	thể	làm	bạn	của	nhau	mà”	của	Markus	witzel	(nghệ	
danh	Mawil).	tác	phẩm	đầu	là	một	tự	truyện	hư	cấu	tây	
đức,	tác	phẩm	sau	là	một	hiện	thực	đông	đức.	Phạm	vi	đề	
tài	và	phong	cách	thể	hiện	luôn	trở	nên	rộng	hơn.

hai	trung	tâm	truyện	tranh	đã	được	hình	thành:	Berlin,	nơi	
nhóm	truyện	tranh	Monogatari	(truyện	trong	tiếng	nhật)	
hoạt	động	nổi	bật	hơn	cả,	và	hamburg,	nơi	các	hoạt	động	
giảng	dạy	của	Anke	feuchtenberger	tại	đại	học	khoa	học	
Ứng	dụng	đã	hình	thành	nên	một	nhóm	các	họa	sĩ	truyện	
tranh	trẻ.	nhóm	này	còn	được	hưởng	lợi	từ	việc	ba	họa	sĩ	
thành	danh	là	Martin	tom	dieck,	Markus	huber	và	isabel	
kreitz	cùng	sống	ở	thành	phố	này.

nguyên	tắC	kể	Chuyện	ChưA	đượC	Biết	đến

Các	học	trò	của	feuchtenberger	là	sascha	hommer	và	Arne	
Bellstorf	đã	tạo	ra	một	diễn	đàn	cho	các	họa	sĩ	hamburg	
hiện	đang	ở	độ	tuổi	ba	mươi	qua	việc	xuất	bản	tuyển	tập	
truyện	tranh	orang	hàng	năm.	nhóm	này	cũng	bao	gồm	hai	
phụ	nữ,	Line	hoven	và	Moki,	hai	người	bằng	việc	kế	thừa	
kĩ	thuật	tranh	khắc	gỗ	truyền	thống	(kĩ	thuật	kẻ	tranh	trên	
giấy	các-tông	của	hoven)	và	kế	thừa	mĩ	học	manga	(những	
thế	giới	tưởng	tượng	bằng	tranh	của	Moki)	đã	tạo	ra	hai	đầu	
cực	của	môi	trường	truyện	tranh	đức,		nơi	các	họa	sĩ	trẻ	của	
đức	ngày	nay	đang	hoạt	động.

Ở	Berlin,	xung	quanh	nhóm	Monogatari	mà	Jens	harder,	
Mawil,	ulli	Lust,	tim	dinter,	kathi	kaeppel	và	kai	Pfeiffer	
là	thành	viên,	đã	hình	thành	khuynh	hướng	truyện	tranh	tư	
liệu,	trong	đó	không	chỉ	mô	hình	tự	truyện	vốn	đã	rất	thành	
công	được	coi	là	trọng	tâm,	mà	cả	những	quan	sát	hiện	
tượng	khách	quan	cũng	đóng	một	vai	trò	quan	trọng.	dự	
án	phóng	sự	truyện	tranh	đức-israel	Cargo	do		harder	và	
dinter	tham	gia	đã	cung	cấp	một	ví	dụ	tốt	cho	nguyên	tắc	
kể	chuyện	đến	nay	chưa	từng	được	biết	đến	ở	đức,	nguyên	
tắc	cũng	được	ulli	Lust	và	kai	Pfeiffer	vận	dụng	trong	các	
hoạt	cảnh	truyện	tranh		về	Berlin	của	họ.	

những	thÀnh	Công	quốC	tế

với	tiểu	sử	Johnny	Cash	của	reinhard	kleist,	cũng	là	một	
họa	sĩ	sống	tại	Berlin,	người	đã	khởi	đầu	sự	nghiệp	bằng	
cách	chịu	ảnh	hưởng	của	phong	trào	avantgard	truyện	
tranh	những	năm	90,	truyện	tranh	đức	đã	có	một	hướng	đi	
nữa:	truyện	tranh	phi	hư	cấu.	Cash	đã	đạt	thành	công	quốc	

tế	lớn,	cũng	giống	như	truyện	tranh	lịch	sử	dựa	trên	sự	thu	
thập	tài	liệu	tỉ	mỉ	của	isabel	kreitz	về	điệp	viên	richard	
sorge,	một	cán	bộ	của	đại	sứ	quán	đức	ở	nhật	Bản,	người	
đã	tiết	lộ	những	kế	hoạch	tấn	công	của	hitler	cho	Liên	xô	
trong	chiến	tranh	thế	giới	thứ	hai.

isabel	kreitz	không	hề	sử	dụng	các	yếu	tố	phong	cách	
Manga,	tức	phong	cách	truyện	tranh	nhật	Bản,	cho	dù	các	
câu	chuyện	của	chị	xảy	ra	ở	nhật.	ngược	lại,	nhiều	họa	sĩ	
đức	thuộc	thế	hệ	trẻ	hơn	đã	tìm	thấy	những	khuôn	mẫu	
ở	viễn	đông:	sự	bành	trướng	liên	tục	của	manga	ở	đức	từ	
những	năm	1990	đã	tạo	ra	một	mảng	truyện	tranh	hoàn	
toàn	mới,	gần	đây	đã	cho	ra	đời	những	nghệ	sĩ	riêng	trong	
nước.	trong	đó	đặc	biệt	đáng	chú	ý	là	có	nhiều	phụ	nữ	hoạt	
động	như	các		mangaka	-	tức	họa	sĩ	manga.	Có	thể	nêu	
một	số	ví	dụ	như	Anike	hage,	Christina	Plaka,	Judith	Park,	
nina	werner,	olga	rogalski	hay	cặp	đôi	nữ	họa	sĩ	dorota	
grabarczyk	và	olga	Andryenko	dưới	nghệ	danh	duo.

những	CÂu	Chuyện	vÀ	Phong	CáCh	Biểu	đạt	riêng

tất	cả	họ	đều	có	điểm	chung,	khác	với	các	họa	sĩ	được	đề	
cập	trước	đó,	là	họ	không	được	đào	tạo	nghệ	thuật,	mà	họ	
đã	bắt	đầu	như	các	họa	sĩ	hâm	mộ	và	vươn	lên	nhờ	các	
cuộc	thi	tài	năng.	Bởi	vậy	đối	với	các	mangaka,	việc	phân	
loại	theo	trường	phái	hay	truyền	thống	không	quan	trọng	
lắm	so	với	các	họa	sĩ	truyện	tranh	khác.	Chính	cấu	trúc	mở	
của	nhóm	này	đã	bơm	máu	tươi	cho	truyện	tranh	đức	trong	
lĩnh	vực	truyện	tranh	thương	mại-giải	trí,	và	ở	đây,	cái	mĩ	
học	manga	vốn	đã	thành	công	khắp	thế	giới	luôn	có	thể	
giúp	các	nghệ	sĩ	trẻ	dễ	được	biết	đến	bên	ngoài	các	
biên	giới.

Một	lần	nữa	tính	hiếu	kì	văn	hóa	của	người	đọc	ngoại	quốc	
lại	được	đánh	thức,	nếu		ta	biết	khéo	léo	đưa	vào	tác	phẩm	
những	ẩn	dụ	về	lịch	sử	đức	,	như	trường	hợp	Christina	Plaka	
với	nhan	đề	của	loạt	tác	phẩm	thành	công	Prussian	Blue	
(xanh	Phổ,	tông	màu	tổng	hợp	từ	đức,	nổi	tiếng	nhờ	loạt	
tranh	khắc	gỗ	36	góc	nhìn	fuji	của	hokusai	ở	nhật	Bản),	
hay	như	chủ	đề	bóng	đá	trong	tác	phẩm	gothic	sports	của	
Anike	hage.	như	thế,	truyện	tranh	đức	cũng	có	thể	khẳng	
định	mình	bằng	manga,	trước	hết	bằng	cách	đi	tìm	và	tìm	
được	những	câu	chuyện	và	phong	cách	riêng.

tò	Mò	về	truyện	trAnh

Các	họa	sĩ	này	nổi	tiếng	nhờ	tranh	cổ	động	hay	tranh	châm	
biếm.	tuy	nhiên	họ	cũng	chỉ	tiếp	tục	thực	hiện	những	điều	
từng	được	cho	phép	ở	Cộng	hòa	dân	chủ	đức.	Chưa	từng	có	
một	diễn	đàn	dành	cho	truyện	tranh	nghệ	thuật	dưới	thời	
Cộng	hòa	dân	chủ	đức.việc	sản	xuất	truyện	tranh	chỉ	được	
giới	hạn	trong	tờ	Mosaik	ra	hàng	tháng	hay	trên	các	tờ	tạp	
chí	thanh	niên	gắn	bó	với	đảng	như	Atze	hay	froesi.	truyện	
tranh	(đã	từng	không	được	phép	gọi	băng	cái	tên	này)	dưới	
con	mắt	của	giới	lãnh	đạo	nhà	nước	là	chuyện	trẻ	con.	tiềm	
năng	kể	chuyện	của	truyện	tranh	vì	vậy	đã	không	được	
nhận	thức	đầy	đủ	ở	Cộng	hòa	dân	chủ	đức.

Các	thành	viên	của	nhóm	hợp	tác	xã	thủ	công	tương	Lai	
sáng	Lạn	đã	rất	tò	mò	về	hình	thức	kể	chuyện	này.	họ	ưu	
tiên	hoàn	thiện	các	truyện	tranh	ngay	cả	khi	họ	phải	kiếm	
kế	sinh	nhai	bằng	công	việc	hội	họa	khác.	vẽ	truyện	tranh	
không	cần	quan	tâm	đến	kết	quả	tài	chính	đã	cho	phép	họ	
thử	nghiệm	các	kĩ	thuật	khác	nhau,	trong	khi	các	họa	sĩ	
của	tây	đức	lại	không	dám,	vì	sợ	làm	nguy	hại	tới	kết	quả	
thương	mại	của	tác	phẩm.	nhóm	bốn	họa	sĩ	Berlin	chủ	ý	kết	
nối	nghệ	thuật	của	họ	với	chủ	nghĩa	biểu	hiện,	một	trường	
phái	nghệ	thuật	hiện	đại	quan	trọng	được	coi	là	đặc	trưng	
riêng	của	đức.

những	truyện	trAnh	u	áM

Phong	cách	truyền	thống	này	đặc	biệt	được	chào	đón	ở	
nước	ngoài,	vì	người	ta	đột	nhiên	tìm	thấy	trong	truyện	
tranh	đức	điều	gì	đó	vốn	được	coi	là	thành	tựu	của	đất	nước	
này		trong	lịch	sử	nghệ	thuật.	những	truyện	tranh	phần	lớn	
u	ám	của	các	họa	sĩ	hợp	tác	xã	với	trọng	âm	hiện	sinh	chủ	
nghĩa	hay	châm	biếm	nhạo	báng	đã	tạo	nên	cảm	giác	liên	
hệ	trực	tiếp	với	thập	kỉ	mà	Berlin	được	coi	là	thủ	đô	nghệ	
thuật	của	thế	giới:	thời	những	năm	20	dưới	nền	Cộng	hòa	
weimar.
Anke	feuchtenberger,	người	đã	chuyển	thể	những	bản	thảo	
văn	học	của	nữ	nhà	văn	katrin	de	vries	thành	những	truyện	
tranh	đậm	tính	nữ	quyền,	và	henning	wagenbreth	với	các	
tác	phẩm	ngữ	pháp-hình	ảnh	không	trộn	lẫn	vào	đâu	được,	
đã	trở	thành	biển	hiệu	cho	trào	lưu	tiên	phong	về	truyện	
tranh	đức	ở	nước	ngoài	-	một	người	ở	Pháp,	một	người	ở	Mĩ.

ngược	lại,	fickelscherer	và	Beck	đã	không	vươn	ra	được	
quốc	tế.	Bù	lại,	hai	họa	sĩ	tây	đức	là	hendrik	dorgathen	và	
Martin	tom	dieck	đã	đồng	thời	làm	được	điều	này.

Bên	kiA	Biên	giới

dorgathen	thành	công	trước	tiên	nhờ	vẽ	tranh	minh	họa	
trước	khi	vẽ	truyện	tranh	không	lời	space	dog,		được	ấn	
hành	bởi	nhà	xuất	bản	rowohlt,	một	nhà	xuất	bản	văn	học	
nổi	tiếng	của	Công	hòa	Liên	Bang	đức	và	nhanh	chóng	được	

ưa	chuộng	trên	trường	quốc	tế.	ngược	lại,	Martin	tom	dieck	
lại	nổi	tiếng	nhờ	một	truyện	tranh	do	Jens	Balzer	viết	lời	
có	tên	Chào	deleuze!,	trong	đó	triết	học	hậu	cấu	trúc	của	
gilles	deleuze,	roland	Barthes,	Michel	foucault	và	Jacques	
Lacan	trở	thành	đối	tượng	được	kể	lại	rất	thông	minh	trong	
chuyến	đi	đến	địa	ngục	của	bốn	nhà	tư	tưởng	đã	chết	.	
truyện	tranh	này	xuất	bản	lần	đầu	năm	1998	ở	Pháp,	trước	
khi	nó	được	một	nhà	xuất	bản	thụy	sĩ	phát	hành	hai	năm	
sau	bằng	tiếng	đức.

đó	là	một	ví	dụ	vẫn	còn	nguyên	giá	trị	đến	hôm	nay:	nhiều	
họa	sĩ	đức,	trước	tiên	là	những	người	có	yêu	cầu	cao	nhất	
về	nội	dung,	nổi	tiếng	ở	nước	ngoài,	trước	hết	là	ở	Pháp,	dễ	
dàng	hơn	ở	quê	hương	mình.	ulf	keyenburg	(nghệ	danh	ulf	
k.),	Barbara	yelin	hay	Jens	harder	xuất	bản	ở	bên	kia	biên	
giới	nhiều	hơn	là	ở	đức,	chủ	yếu	là	do	cách	lựa	chọn	đề	tài	
được	coi	là	đặc	trưng	đức	theo	cách	hiểu	quốc	tế	và	do	đó	
đã	được	hoan	nghênh	đặc	biệt	ở	nước	khác.

Lãng	Mạn	vÀ	hiện	đại

tác	phẩm	của	ulf	k.,	với	hai	nhân	vật	quan	trọng	nhất	là	
Monsieur	Mort	và	hieronymus	B.,	cho	thấy	mối	liên	hệ	với	
lịch	sử	mĩ	thuật	đức	bằng	cách	tiếp	nhận		những	vũ	điệu	
của	người	chết	hay	những	điều	nghịch	dị,	những	khuôn	mẫu	
đã	được	hans	holbein	d.	J.	hay	hieronymus	Bosch	ở	thời	
cận	đại	sáng	tạo	ra	qua	các	ví	dụ	đầy	ấn	tượng,	và	gần	hơn	
là	sự	nối	kết	với	tính	huyễn	tưởng	trong	tác	phẩm	của	các	
nghệ	sĩ	Arnold	Böcklin	(1827	-	1901)	hay	Max	klinger	(1857	
-	1920)	ở	thời	kỳ	chuyển	tiếp	từ	chủ	nghĩa	lãng	mạn	sang	
chủ	nghĩa	hiện	đại,	dựa	trên	các	mô-típ	giấc	mơ,	mô-típ	
siêu	thực	và	biếm	nhại	thần	thoại.

ngược	lại,	Barbara	yelin	vẽ	các	truyện	tranh	mà	bố	cục	
và	đề	tài	của	nó	chịu	ảnh	hưởng	quyết	định	của	chủ	nghĩa	
lãng	mạn,	và	Jens	harder,	với	những	dự	án	lớn	trước	nay	
của	anh	là	Levithan	và	Alpha,	đã	tiếp	nối	những	nỗ	lực		của	
nhà	động	vật	học	ernst	haeckel	(1834	-	1919)	nhằm	miêu	
tả	tự	nhiên	một	cách	có	hệ	thống	bằng	đồ	họa.	haeckel,	do	
chịu	ảnh	hưởng	của	darwin,	đã	tìm	cách	miêu	tả	sự	tiến	
hóa	thông	qua	các	sơ	đồ	công	phu.	nhưng	chúng	gây	chú	ý	
trước	hết	trong	giới	nghệ	sĩ	và	triết	học.	điều	đó	có	nghĩa	
là,	cái	gì	được	cảm	nhận	là	đặc	trưng	đức	trong	lịch	sử	mĩ	
thuật	khi	xuất	hiện	ở	dạng	truyện	tranh	đều	được	chào	đón	
đặc	biệt	ở	nước	ngoài.	Chẳng	hạn	Alpha	đã	đoạt	giải	táo	
bạo	(Prix	de	l’Audace)	trong	Liên	hoan	truyện	tranh	châu	
Âu	quan	trọng	nhất	tại	Angoulême,	Pháp	năm	2010.

không	khÍ	thÂn	thiện	với	truyện	trAnh

nhưng	từ	lâu	không	chỉ	cách	kể	chuyện	avantgard	mới	làm	
cho	truyên	tranh	đức	thành	công.	từ	khi	thế	hệ	các	họa	
sĩ	lớn	tuổi	hơn	nhận	được	các	vị	trí	giảng	dạy	trong	các	
trường	đại	học	nghệ	thuật	-	feuchtenberger	ở	hamburg,	

tháng	7	năM	2010	-	AndreAs	PLAtthAus
Phóng viên, nhà văn

AndreAs	PLAtthAus	LÀ	người	Biên	soAn	MụC	giải	trÍ	CủA	tờ	frAnkfurter	
ALLgeMeine	zeitung.	BÀi	Báo	nÀy	xuất	Bản	duy	nhất	trong	dAnh	MụC	triển	
LãM	di	đông	"truyện	trAnh,	MAngA	vÀ	Co."	CủA	viện	goethe.
Bản	quyền:	viện	goethe

sự	trỞ	Lại	CủA	truyện	trAnh	đỨC	 CáC	họA	sĩ	vÀ	khuynh	hướng	tiêu	Biểu	trong	vòng	20	năM	quA
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Arne Bellstorf

Arne	BeLLstorf	thuộc	về	một	thế	hệ	mới	các	họa	sĩ	
truyện	tranh	trẻ	đức,	những	người	đầy	tự	tin	và	hăng	hái	
thử	nghiệm	khám	phá	các	khả	năng	biểu	đạt	của	truyện	
tranh,	qua	đó	tạo	dựng	cho	mình	một	phong	cách	kể	
chuyện	và	phong	cách	vẽ	riêng	biệt.	trong	một	khóa	học	về	
minh	họa	của	nữ	giáo	sư	Anke	feuchtenberger,	Bellstorf	đã	
làm	quen	với	sascha	hommer.	họ	cùng	thành	lập	nhà	xuất	
bản	kiki-Post	và	xuất	bản	truyện	tranh,	trong	đó	có	tạp	chí	
orang.	Bằng	việc	xuất	bản	tác	phẩm	tám,	Chín,	Mười	(Acht,	
neun,	zehn),	nguyên	là	luận	văn	tốt	nghiệp	đại	học	của	tác	
giả,	Bellstorf	đã	gây	được	sự	chú	ý	đặc	biệt	và	được	trao	
nhiều	giải	thưởng.	trong	tác	phẩm	này,	anh	đã	miêu	tả	một	
cách	dồn	dập	thế	giới	cảm	giác	nội	tâm	sâu	kín	nhất	của	
một	thiếu	niên	mới	lớn,	một	cậu	trai	trẻ	bị	rơi	vào	trạng	
thái	cảm	thấy	cuộc	sống	nặng	nề	không	lối	thoát,	một	trạng	
thái	thường	vượt	quá	sức	chịu	đựng	của	tuổi	trẻ.

Bên	cạnh	việc	thường	xuyên	giữ	chuyên	mục	dấu	ấn	cuộc	
đời	(vom	Leben	gezeichnet)	của	nhật	báo	der	tagesspiegel	
ở	Berlin	từ	năm	2006,	Bellstorf	còn	xuất	bản	những	câu	
chuyện	mang	tính	thể	nghiệm	in	trên	ấn	phẩm	orang	và	

trên	nhiều	tạp	chí	truyện	tranh	khác,	ví	dụ	như	tạp	chí	
strapazin.

Baby’s	in	Black	-	chuyện	tình	Astrid	kirchherr	và	stuart	
sutcliffe	(Baby’s	in	Black	-	the	story	of	Astrid	kirchherr	&	
stuart	sutcliffe)	là	nhan	đề	cuốn	truyện	tranh	thứ	hai	của	
anh,	được	xây	dựng	dựa	trên	các		cuộc	phỏng	vấn	công	phu	
với	nữ	nhiếp	ảnh	gia	kiêm	nghệ	sĩ	kirchherr.	tác	phẩm	đề	
cập	tới	chuyện	tình	của	nữ	nghệ	sĩ	với	chàng	nhà	thơ	kiêm	
nhạc	sĩ	vào	quãng	thời	gian	anh	này	còn	là	một	thành	viên	
của	ban	nhạc	huyền	thoại	Beatles,	thường	biểu	diễn	ở	các	
câu	lạc	bộ	khác	nhau	tại	hamburg.	kirchherr	đã	chụp	những	
bức	ảnh	chuyên	nghiệp	đầu	tiên	cho	nhóm	nhạc	bốn	người	
khi	họ	còn	nguyên	năm	thành	viên	đầu	tiên,	và	khi	họ	còn	
chưa	là	những	chàng	trai	để	tóc	dài	sau	này.	Bộ	truyện	
tranh	miêu	tả	một	cách	tinh	tế	câu	chuyện	tình	đầy	huyền	
thoại,	một	chuyện	tình	bị	đứt	gãy	đột	ngột,	qua		các	khung	
cảnh	đầy	tính	nổi	loạn	ở	trường	đại	học	nghệ	thuật	và	trong	
bầu	không	khí	văn	hóa	của	tuổi	trẻ	và	sự	hỗn	tạp	những	
năm	1960.

Arne Bellstorf BABY´S IN BLACK
Reprodukt, 2010 / Comic-Buch

Baby’s in Black handelt von der Liebe zwischen der Fotografin
Astrid Kirchherr und Stuart Sutcliffe, dem Künstler und Bassisten
der Beatles, während seines Hamburger Gastspiels in den
1960er Jahren.

BABY´S IN BLACK
Reprodukt, 2010 / Comic book

Baby’s in Black focuses on the love affair that developed between the 
photographer Astrid Kirchherr and Stuart Sutcliffe – the talented artist 
who became the Beatles’ first bassist – when the band was playing in 
Hamburg in the 1960s.



đỨA	Bé	MặC	áo	đen	\BABy’s	in	BLACk/
reProdukt,	BerLin	2010
truyện	trAnh

tác	phẩm	đề	cập	tới	cuộc	tình	giữa	nghệ	sĩ	và	nhạc	sĩ	stuart	sutcliffe	của	ban	nhạc	huyền	
thoại	Beatles	khi	nó	còn	năm	thành	viên	với	nữ	nhiếp	ảnh	gia	Astrid	kirchherr	trong	thời	
gian	nhóm	nhạc	biểu	diễn	ở	hamburg	những	năm	1960.



Chúng	tôi	Lo	Lắng	\wir	sind	Besorgt/
rAM	hoteL,	2007
Box	trAnh	Minh	họA

trong	hai	mươi	bức	tranh,	Arne	Bellstorf	minh	họa	tác	động	của	những	hành	vi	vô	ý	thức	
của	con	người	lên	thiên	nhiên.

WIR SIND BESORGT
Ram Hotel, 2007 / Illustrations-Box

Auf zwanzig Zeichnungen illustriert Arne Bellstorf die Auswirkungen
des rücksichtslosen Verhaltens der Menschheit gegenüber der Natur.

Arne Bellstorf WIR SIND BESORGT
Ram Hotel, 2007 / Box of illustrations

In twenty drawings Arne Bellstorf illustrates the impact
of man’s irresponsible behaviour towards nature.

WIR SIND BESORGT
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Auf zwanzig Zeichnungen illustriert Arne Bellstorf die Auswirkungen
des rücksichtslosen Verhaltens der Menschheit gegenüber der Natur.

Arne Bellstorf WIR SIND BESORGT
Ram Hotel, 2007 / Box of illustrations

In twenty drawings Arne Bellstorf illustrates the impact
of man’s irresponsible behaviour towards nature.
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Martin tom Dieck

nước	là	nguyên	tố	trung	tâm,	có	mặt	trong	hầu	hết	những	
truyện	tranh	của	MArtin	toM	dieCk.	trong	tác	phẩm	vị	
hành	khách	ngây	thơ,	một	vị	khách	đi	tàu	thủy	phát	hiện	ra	
hiểm	nguy	và	muốn	thay	đổi	hành	trình	của	con	tàu.	trong	
lúc	đi	tìm	thuyền	trưởng,	ông	bị	lạc	vào	các	ngõ	ngách	trên	
tàu,	từ	khoang	lái	tới	buồng	máy.	Con	tàu	không	còn	người	
chỉ	huy,	nhưng	toàn	bộ	thủy	thủ	đoàn	vẫn	ai	ở	vị	trí	người	
ấy,	còn	hành	khách	thì	phó	mặc	số	phận	mình	cho	may	rủi,	
bởi	không	một	ai	trong	số	họ	sẵn	sàng	đứng	ra	đảm	lãnh	
trách	nhiệm.

tác	phẩm	tiếp	theo	Một	trăm	góc	nhìn	khu	phố	đóng	cọc	
trên	nước	(hamburg)	cũng	được	dẫn	dắt	bởi	nước	như	là	
nguyên	tố	gốc,	kể	cả	về	phương	diện	chuyện	kể	cũng	như	
về	phương	diện	hình	họa.	những	bức	tranh	không	lời	đưa	
người	xem	đi	dọc	khu	phố	đóng	cọc	trên	nước	ở	hamburg,	
từ	bến	cảng	vắng	lặng	đến	khu	dỡ	hàng.	nhân	vật	chính	di	
chuyển	trong	một	không	gian	không	xác	định	và	gần	như	

bị	nhòe	vào	nhau.	Mọi	hình	ảnh,	dù	là	hình	người,	hình	vật	
thể	lỏng	hay	rắn,	dù	được	vẽ	bằng	các	nét	thẳng	hay	xoáy	
ốc,	thanh	mảnh	hay	thô	ráp,	đều	như	hòa	vào	nhau,	cộng	
hưởng	với	nhau	trong	một	hiệu	ứng	đầy	mê	hoặc.

trong	hai	tác	phẩm	tạm	biệt,	deleuze!	và	Cuộc	phiêu	lưu	
mới	của	chàng	orpheus	bất	khả	đoán,	Martin	tom	dieck	và	
Jens	Balzer	đã	cọ	xát	với	tác	phẩm	triết	học	kinh	điển	khác	
biệt	và	tái	diễn	của	gilles	deleuzes.	Lần	này,	nước	là	biểu	
tượng	cho	sự	dịch	chuyển	từ	cõi	sống	sang	cõi	chết.	được	
dẫn	dắt	bởi	nhu	cầu	phá	hủy	những	qui	ước	vẽ	truyện	tranh	
truyền	thống,	Martin	tom	dieck	đã	tạo	ra	các	khả	năng	biểu	
đạt	và	kể	chuyện	mới.	Bằng	tinh	thần	hào	hứng	thử	nghiệm,	
ông	đã	đẩy	kĩ	thuật	vẽ	truyện	tranh	tới	ranh	giới	của	minh	
họa	và	hội	họa.	hiện	Martin	tom	dieck	sống	ở	hamburg	
và	giữ	vị	trí	giáo	sư	về	minh	họa	tại	đại	học	folkwang	
hochschule	essen.

 

Lá	Cỏ	\grAshALMe/
Le	Monde	diPLoMAtique,	2007
truyện	trAnh	trên	Báo

những	hạt	giống	được	bảo	quản	trong	một	kho	đông	lạnh	trên	đảo	spitzenbergen	(na	
uy)	để	lưu	giữ	sự	sống	cho	các	nền	văn	minh	tương	lai.	Phó	tổng	thống	Mỹ	Al	gore	muốn	
thăm	kho	hạt	giống	đông	lạnh	này.

Lá cỏ Người ta bảo quản các hạt giống cây trồng trong 
một kho đông lạnh trên đảo Spitzenbergen (Na Uy) 
để lưu giữ sự sống cho các nền văn minh tương lai.

Vị phó tổng thống kiêm chủ nhân giải Nobel hòa bình 
muốn viếng thăm kho hạt giống đông lạnh này:

Ngài không thể vào 
đây đơn giản thế 

được.
Hi! Tôi là

Al Gore đây.

Đây linh hồn! Vĩnh cửu và mãi mãi! 
Trường cửu hơn cả mặt đất 

Nâu đậm và rắn chắc 
Trường cửu hơn cả mặt nước 

Thủy triều lên và xuống.

Sao! Nhưng 
tôi là Al 
Gore mà!

Tôi muốn thăm kho 
hạt giống đông 

lạnh.

Ai đã viết những 
dòng thơ này? Và 
tên tác phẩm là gì?

Trước khi vào, ngài 
cần phải trả lời một 

câu hỏi!

Thế đấy, thơ cũng biến mất như 
những tảng băng vậy. Thật 

không thể chịu nổi.
Cũng không thể chịu 
nổi như là gạo ngâm 
nước băng tan vậy.

Ông ta là loại chẳng 
có gu gì cả.
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Anke Feuchtenberger

với	cương	vị	là	giáo	sư	môn	minh	họa	(illustration)	tại	đại	
học	khoa	học	Ứng	dụng	hamburg,	Anke	feuchtenberger	
đã	làm	nên	diện	mạo	và	thúc	đẩy	cả	một	thế	hệ	các	họa	
sĩ	minh	họa	và	họa	sĩ	truyện	tranh	đức,	trong	đó	có	
những	tên	tuổi	như	sascha	hommer,	Arne	Bellstorf	và	
Line	hoven.	Cùng	với	stefano	ricci,	chị	thành	lập	nhà	
xuất	bản	Mamiverlag	để	xuất	bản	những	tác	phẩm	của	
mình	cũng	như	của	các	họa	sĩ	trẻ.	tại	đây,	chị	đã	xuất	bản	
tuyển	tập	tranh	minh	họa	wehwehwehsupertraene.de	
(đauđauđauđầynướcmắt)	mà	chị	đã	vẽ	trong	nhiều	năm,		
bao	gồm	các	phác	thảo	mẫu	cho	nữ	nhân	vật	chính	cùng	
tên.	ngay	khi	còn	là	thành	viên	của	nhóm	nghệ	sĩ	tiền	
phong	Pgh	glöhende	zukunft	(hợp	tác	xã	thủ	công	tương	
Lai	sáng	Lạn,	1989-91),	feuchtenberger	đã	được	các	nhà	hát	
đặc	biệt	quan	tâm	tới	tranh	poster,	còn	các	nhà	xuất	bản	
và	công	ty	in	ấn	khao	khát	đặt	chị	vẽ	tranh	minh	họa.	kể	từ	
đây	chị	đã	thử	nghiệm	vẽ	các	truyện	tranh	kết	hợp	mĩ	học	

hình	họa	đông	Âu	với	truyền	thống	kể	chuyện	tây	Âu.	tác	
phẩm	của	feuchtenberger	cực	kì	đa	dạng,	bao	gồm	tranh	
trên	toan,	họa	phẩm	trên	giấy,	poster,	tranh	in,	trang	phục,	
rối,	phim	hoạt	hình,	và	tất	nhiên	là	truyện	tranh,	đa	phần	là	
những	tác	phẩm	cộng	tác	với	nữ	nhà	văn	katrin	de	vries.

những	bức	vẽ	truyện	tranh	thời	kì	đầu	của	feuchtenberger	
được	đặc	trưng	bởi	những	đường	nét	sắc	cạnh,	gần	gũi	với	
những	bức	tranh	in	khắc	gỗ	hoặc	in	linol	của	chị.	Chị	thường	
sử	dụng	các	màu	chìm	một	cách	vừa	phải,	còn	các	mảng	
tranh	thường	được	nhấn	nhá	bằng	những	hoa	văn	trung	tính	
hoặc	những	họa	tiết	tinh	giản.	gần	đây	nữ	nghệ	sĩ	thường	
ưu	tiên	sử	dụng	chì	hoặc	than	để	vẽ.	trên	nền	giấy	thô,	
những	nét	vẽ	đen	được	bôi	nhòa,	hòa	với	các	mảng	xám	
tinh	tế,	làm	thành	những	hình	ảnh	đổ	bóng	và	những	khung	
cảnh	đầy	tính	mộng	du.

 

trAng	weB	“đAuđAuđAuđầynướCMắt”	\wehwehwehsuPertrAene.de/
MAMiverLAg,	2009
sáCh	Minh	họA

wehwehwehsupertraene.de	(đauđauđauđầynướcmắt)	là	một	tuyển	tập	tranh	minh	họa	của	
Anke	feuchtenberger,	gồm	các	phác	thảo	mẫu	cho	những	serie	truyện	tranh	tương	lai	với	
nữ	nhân	vật	chính	cùng	tên.

Anke	feuChtenBerger

nếu mày mà 
làm gì anh ấy, 

tao sẽ...
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Flix

“xin	hỏi,	cuộc	đời	bạn	có	gì	hấp	dẫn	hơn	cuộc	đời	những	
người	khác?“,	đó	là	câu	hỏi	mà	một	bà	giáo	trong	Ban	xét	
duyệt	đề	tài	đặt	ra	cho	chàng	sinh	viên	truyền	thông	Felix 
Görmann	(nghệ	danh	flix)	khi	anh	này	chọn	đề	tài	tự	
truyện	cho	luận	văn	tốt	nghiệp.	vào	thời	điểm	đó,	bà	giáo	
đã	không	hề	có	dự	cảm	rằng	bài	luận	văn	tốt	nghiệp	của	
chàng	sinh	viên,	tác	phẩm	truyện	tranh	có	tên	người	hùng	
(held),	sau	này	sẽ	được	trao	nhiều	giải	thưởng,	đánh	dấu	
bước	đột	phá	của	tác	giả	với	tư	các	họa	sĩ	truyện	tranh.	
song	chính	họa	sĩ-tác	giả	của	luận	văn	ấy	còn	có	ít	dự	cảm	
hơn	nữa.	ngay	trong	người	hùng,	flix	đã	kết	nối	những	yếu	
tố	hiện	thực	với	hư	cấu	một	cách	cực	kì	hấp	dẫn	và	khéo	
léo.	trong	tác	phẩm	này,	người	ta	vừa	có	thể	nhận	ra	những	
chi	tiết	đời	tư	của	tác	giả,	vừa	tìm	thấy	những	yếu	tố	có	
tính	điển	hình	hóa	hoặc	lạ	hóa	đặc	trưng	của	truyện	tranh.	
tương	tự,	người	ta	cũng	có	thể	nhận	thấy	trò	chơi	trí	tuệ	
giữa	hiện	thực	và	hư	cấu	của	flix	trong	tác	phẩm	chuyển	
thể	từ	vở	kịch	faust	của	goethe,	trong	đó	anh	đưa	câu	
chuyện	kinh	điển	về	một	người	đàn	ông	kí	hợp	đồng	với	quỉ	

sứ	đặt	vào	thời	hiện	tại	và	cài	vào	đó	những	chủ	đề	chính	
trị	thời	sự.	Chỉ	còn	là	câu	hỏi	của	thời	gian,	tới	lúc	chàng	
họa	sĩ	truyện	tranh,	họa	sĩ	thiết	kế	đồ	họa	và	họa	sĩ	vẽ	
tranh	minh	họa	sống	ở	Berlin	sáng	tác	một	câu	chuyện	về	
chủ	đề	chia	cắt	nước	đức,	về	tất	cả	những	kinh	nghiệm	của	
bản	thân	cũng	như	những	huyền	thoại	dai	dẳng	về	đông	
và	tây	đức.	trong	tác	phẩm	Có	những	chuyện...	(da	war	
mal	was...),	flix	đã	hỏi	về	những	kỉ	niệm	của	những	người	
từng	sống	trong	lòng	xã	hội	ChLB	đức	và	ChdC	đức,	những	
người	đến	nay	đã	có	kinh	nghiệm	sống	nửa	đời	ở	nước	đức	
thời	chia	cắt	và	nửa	đời	ở	nước	đức	thời	thống	nhất.

trong	những	câu	chuyện	được	kể,	những	dữ	kiện	lịch	sử	
được	trộn	lẫn	với	những	ấn	tượng	chủ	quan	đầy	hài	hước	
và	những	tưởng	tượng	của	các	nhân	chứng	còn	ở	độ	tuổi	
thanh	niên	mới	lớn	hồi	đó.	những	cuộc	phỏng	vấn	phản	ánh	
rõ	nét	những	kinh	nghiệm	riêng	tư,	nhiều	tầng,	của	những	
người	sống	ở	hai	phía	của	bức	tường	-	ChLB	đức	và	ChdC	
đức	-	những	kinh	nghiệm	làm	nên	chân	dung	một	thế	hệ.

 

Có	những	Chuyện...	\dA	wAr	MAL	wAs.../
triển	LãM	trAnh	áP	PhÍCh	nhÂn	kỉ	niệM	20	năM	ngÀy	BỨC	tường	BerLin	sụP	đổ	
tại	BernAuer	strAsse,	BerLin,	từ	2009

 

Bi	kịCh,	Phần	thỨ	nhất	
\Faust Der traGöDie erster teil/
nhật	Báo	frAnkfurter	ALLgeMeine	zeitung,	2009
serie	truyện	trAnh	trên	Báo
nhÀ	xuất	Bản	CArLsen	verLAg,	2009
sáCh-truyện	trAnh	

fLix

flix

có những chuyện...

Tôi 13 tuổi khi bức tường sụp đổ. 
Trong suốt tuổi thơ của tôi 

ở một làng quê phía nam bang 
Hessen không có vai trò gì. Ngày 
đó tôi gần như không biết gì về 

những người hàng xóm 
của mình.

Nhưng mà chỉ 
bị phát hiện mới 

phải vào tù 
thôi…

Một con 
hươu cao 

cổ à?! Tuyệt 
vời!!!

Các vị đùa giỡn 
chắc! Rõ ràng là các 
vị có mang theo xe 

tăng đồ chơi!!!

Ai đã cắt nệm 
trải giường 

thế?!

Trong khi
đó, tôi không 
hề có xe tăng 
đồ chơi lẫn 
họ hàng bên 

CHDC Đức.

Thực ra tôi chỉ biết những gì mà 
bạn tôi, Alexander, người có họ 

hàng ở ‘bên kia’, kể lại.

Xe tăng đồ chơi đâu có lớn lắm.

Hoặc sẽ dùng đất nặn để đắp
cho nó hình thù khác…

Hoặc là nới rộng cái yếm của gấu 
bông ra một chút, rồi cho chiếc xe 

vào, khi đi qua biên giới thì cứ giả vờ 
như đang ngủ, không biết gì hết.

Tôi dành cả tuần để lập kế hoạch, 
và tôi tìm mọi cách chế tạo chỗ 
cất giấu.

Có thể giấu dễ dàng mà. Được 
rồi, nhưng có lẽ sẽ không giấu 

dưới áo phông đâu.

Nhưng có thể giấu nó trong
ngăn dưới cặp sách mà.

Tôi lại biết nhiều hơn về nhà tù (Tôi 
có cuốn truyện “Bá tước Monte 
Cristo” dưới dạng băng cát-xét).

Không 
được mang 
xe tăng đồ 
chơi qua 

đâu.
tớ

ồ             

alex-
ander

gì cơ?
Tại sao?

Hi! 

Hi! Hi!

Ây, thằng Goermann mang bụng bầu kìa.

Cậu là 

thằng 

đồng tính 

hay sao?

Tớ chẳng 
biết… Nếu bị 
phát hiện sẽ 

phải vào tù!!!

Vầng dương vẫn lung linh 
thuở trước / Tình huynh đệ 

vang vọng tiếng hoan ca / Và 
chuyến du hành như muôn 
năm định trước / Khải hoàn 
trong tiếng sấm vang rền.

Sự hiện diện cho thiên thần 
sức mạnh / Dù chẳng cần 

ai nhọc sức biện minh.

Những tác phẩm cao siêu 
chất ngất / 

Vẫn diệu kì như trong 
buổi tác thành.

ối!

Thôi, xin bỏ quá 
cho ta. Hôm nay 

ta thật là hậu 
đậu.

Nhưng hãy nhìn 
đây, tôi mang cho 
ngài chiếc đèn bàn 

mới tinh. 

Không dây! Nguồn 
sức mạnh trên bàn 

viết của ngài.

Chính hiệu 
Lux Aeterna 

của nó. 

Không Xin 
đừng!

ta xin 
đấy!

Ta thấy hổ 
thẹn thay 

cho bản 
thân mình.

Đây là chương trình sáng tạo mới 
của ta! / Mi… mi đã phá hỏng cả 

một thiên hà!!!

Tôi đã nói rồi, tôi 
rất tiếc. Thật đấy 
mà, thật đấy, trên 

thực tế là vậy.

(Than thở)

(Than thở 
một lần 

nữa)

Ôi, vũ trụ của ta, 
nó mới đẹp làm 
sao. Thật hoàn 
hảo, thật là… 

Ngài đã 
làm backup 

chưa?

Điều luật đầu tiên là gì nhỉ? 

Bạn phải thường 
xuyên làm backup. 

Không phải làm sếp thì 
không thực hiện điều luật 

đâu đấy. 

Ta

KHÔNG
cần ai hầu!

Ngài
giỡn 
chăc?

Lúc nào 
cũng phải 

có người đi 
hầu ông.

Ai đặt một ly 
cocktail Ramazotti 

đúp ấy nhỉ? 
Cocktail không 

chanh, có đá với ô 
trang trí?

Sao? 
Ngài chưa 
backup à?! Thôi, 

đừng 
thẩn thơ 

gì nữa. 
Chẳng 

hợp thời 
chút 
nào.

Đồ ngu xuẩn!

vĩ đại! 
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Jens Harder

vườn	bách	thú	krypton	là	một	serie	tranh	minh	họa	về	
cuộc	sống	của	các	loài	thú	ở	một	hòn	đảo	diệu	kì.	những	
tác	phẩm	đầu	tay	của	Jens	hArder	ra	đời	trong	không	khí	
sáng	tạo	của	nhóm	họa	sĩ	Monogatari,	đa	phần	là	các	phóng	
sự	truyện	tranh.	trong	thời	gian	cùng	là	sinh	viên	của	đại	
học	nghệ	thuật	Berlin-Weißensee,	các	họa	sĩ	trong	nhóm	đã	
xuất	bản	chung	những	tác	phẩm	của	mình	trên	hai	ấn	phẩm	
những	quan	sát	thường	nhật	(Alltagsspionage)	và	điệp	vụ	
läckerli (Operation läckerli),	trong	đó	họ	kể	lại	những	câu	
chuyện	từ	việc	quan	sát	cuộc	sống	hàng	ngày	ở	Berlin	và	
zurich.	dựa	trên	sáng	kiến	của	harder,	người	ta	đã	thành	
lập	dự	án	Cargo,	dự	án	trao	đổi	nghệ	thuật	đức-israel,	trong	
đó	ba	họa	sĩ	đức	được	gửi	tới	israel	và	ba	họa	sĩ	israel	được	
gửi	tới	đức	để	ghi	lại	những	cảm	nhận	riêng	của	họ	trong	
những	tác	phẩm	truyện	tranh.

với	Levithan,	harder	đã	thoát	khỏi	truyện	tranh	phóng	
sự	để	sáng	tạo	nên	những	bức	vẽ	diệu	kì	và	hoành	tráng.	
trong	tác	phẩm	này,	những	bức	vẽ	không	lời,	nhưng	choáng	

ngợp	bởi	hình	ảnh,	chỉ	bị	ngắt	đoạn	ở	đầu	mỗi	chương	
bởi	những	đoạn	văn	hoặc	những	câu	trích	dẫn	từ	triết	gia	
thomas	hobbes	(Levithan	là	tác	phẩm	triết	học	chính	của	
hobbes),	từ	tiểu	thuyết	Cá	voi	Moby	dick	của	herman	
Melvilles,	và	từ	kinh	thánh.	từ	kho	tàng	huyền	thoại	và	từ	
các	hình	mẫu	trong	văn	học,	harder	đã	chắt	lọc	ra	những	
ý	tưởng	cho	câu	chuyện	cực	kì	cuốn	hút	của	mình,	trong	
đó	độc	giả	được	thưởng	ngoạn	một	thế	giới	hình	ảnh	sống	
động	như	biết	nói.	

với	Alpha,	harder	lại	trưng	ra	một	tác	phẩm	dày	dặn,	miêu	
tả	câu	chuyện	tiến	hóa	trong	14	tỉ	năm	trên	352	trang	sách	
với	2000	hình	vẽ.	những	bức	tranh	dày	đặc	chi	tiết	và	đầy	
tính	khoa	học,	kể	câu	chuyện	từ	vụ	nổ	lớn	tới	sự	ra	đời	của	
những	người	thông	minh	đầu	tiên,	được	xây	dựng	trên	kho	
dữ	liệu	được	thu	thập	và	xử	lí	kĩ	lưỡng	và	chính	xác.	Alpha 
là	một	tác	phẩm	truyện	tranh	lớn	của	thời	đại,	một	tác	
phẩm	độc	nhất	vô	nhị	trong	lịch	sử	truyện	tranh	xét	về	sự	
dày	đặc	của	chi	tiết	cũng	như	qui	mô	của	đề	tài.

 

ALPhA	
nhÀ	xuất	Bản	CArLsen	verLAg,	2010	
sáCh-truyện	trAnh

trong	Alpha,	harder	tóm	tắt	câu	chuyện	tiến	hóa	14	tỉ	năm	trên	352	trang	sách	với	2000	
hình	vẽ.

Jens	hArder

nếu mày mà 
làm gì anh ấy, 

tao sẽ...
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Sascha Hommer

Các	nhân	vật	của	sAsChA	hoMMer	thường	lùn	và	cục	mịch	
với	những	cái	đầu	lớn	và	vẻ	ngoài	lạ	lẫm.	Chúng	không	có	vẻ	
gì	là	đáng	yêu,	bởi	hommer	quan	tâm	tới	những	kẻ	ngoài	lề	
hoặc	những	kẻ	bị	đẩy	ra	ngoài	xã	hội.	Cũng	trong	tác	phẩm	
truyện	tranh	Bọ	(insekt),	nhân	vật	chính,	Pascal,	cũng	khác	
hẳn	những	bạn	chơi	của	cậu,	bởi	vì	cậu	là	bọ,	như	đã	được	
hàm	ý	trong	nhan	đề	tác	phẩm.

trong	loạt	truyện	tranh	đăng	báo	trong	việt	bảo	tàng	do	
hommer	vẽ	và	Jan-frederik	Bandel	viết	lời,	hai	chị	em	khác	
hẳn	nhau	về	hình	dáng	và	tính	cách	bị	lạc	vào	một	viện	bảo	
tàng	đầy	ngóc	ngách	bí	ẩn.	đang	đêm,	những	con	vật	trong	
các	phòng	triển	lãm	bỗng	nhiên	sống	dậy.	hai	tác	giả	đã	kết	
nối	những	khoảnh	khắc	siêu	thực	và	diệu	kì	với	những	bình	
luận	thời	sự	chính	trị	và	những	trích	dẫn	từ	văn	hóa	pop.	
họ	để	cho	cậu	bé	siêu	thông	minh	và	cô	chị	mới	lớn	đi	vào	
một	thế	giới	phi	lí	mà	ở	đó	chúng	được	gặp	tác	giả	của	Alice	
ở	xứ	sở	diệu	kì	Lewis	Carroll,	được	những	con	thỏ	trắng	dẫn	
đường,	và	những	con	sâu	hút	ống	điếu	thì	cho	chúng	những	
lời	khuyên	thân	thiện.	trong	viện	bảo	tàng,	những	quy	luật	
logic	không	còn	hiện	diện,	độc	giả	nhanh	chóng	đánh	mất	
cảm	giác	về	không	gian	và	thời	gian	để	chìm	vào	một	cuộc	
du	hành	không	có	hồi	kết.

hommer	lớn	lên	ở	miền	nam	nước	đức,	vùng	đất	ghi	dấu	ấn	
trong	tác	phẩm	truyện	tranh	Bốn	mắt	(vier	Augen),	một	tác	
phẩm	đậm	tính	tự	truyện	của	anh.	từ	năm	2001,	anh	sống	ở	
hamburg,	học	minh	họa	nơi	giáo	sư	Anke	feuchtenberger,	
và	dành	toàn	tâm	sức	cho	công	việc	mơ	ước	từ	thời	bé	của	
mình:	sáng	tác	truyện	tranh.	hommer	đã	cùng	Arne	Bellstorf	
thành	lập	nhà	xuất	bản	kiki-Post	và	xuất	bản	tạp	chí	truyện	
tranh	orang.	tạp	chí	này	được	các	họa	sĩ	truyện	tranh	
hamburg	thường	xuyên	cộng	tác,	trong	đó	có	Line	hoven	và	
Moki.

 

Bốn	Mắt	\vier	Augen/
nhÀ	xuất	Bản	reProdukt,	2009
sáCh-truyện	trAnh

truyện	tranh	Bốn	mắt	của	sascha	hommer	nhuốm	màu	tự	truyện,	kể	về	tuổi	trẻ	của	anh	
ở	một	tình	miền	nam	nước	đức,	trong	đó	anh	cũng	kể	về	việc	anh	từng	thử	ma	túy	để	trốn	
chạy	khỏi	sự	bức	bối	của	cuộc	sống	tỉnh	lẻ.

 

tiếng	thét	dÀnh	Cho	ChoPin	\Geheul Für chOpin/
ChoPin	new	roMAntiC,	đại	sỨ	quán	ChLB	đỨC	tại	BA	LAn,	2010
truyện	trAnh

thỏ	đầu	Bự	w.	kaninchen	đã	làm	một	cuộc	cách	mạng	năm	1843	chống	lại	những	bản	nhạc	
của	frédéric	Chopin.	thỏ	đầu	Bự	nhanh	chóng	qui	tụ	những	kẻ	giống	mình	để	chống	lại	loại	
nhạc	tư	sản	lãng	mạn	mà	chúng	căm	ghét.

sAsChA	hoMMer

nếu mày mà 
làm gì anh ấy, 

tao sẽ...

Không có ai 
quanh đây đâu, 

Sasha.

Sao 
nào? đâu?Đang có ai 

đó…

Tớ tưởng nhìn 
thấy ai đó.

Đợi đã… 

Không.

Có mà! Chúng 
ta đang chìm 
trong nước!

… Mình lội 
nước à?

Vớ vẩn, đấy 
là tuyết mà!

Gì thế?

Đừng 
sợ…

Mọi thứ 
đều khác 
thường…

Xin lỗi.

A… khá
hơn rồi…

Khá hơn
nhiều rồi. 

Magda?

Cút đi,
đồ thỏ!

Chết tiệt! Mình phải trở lại 
con người mình!

… Tớ là… 
trông đây…

á á

Sao?
Ôi aaa!?!
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Line Hoven

với	Cứ	ngoảnh	mặt	đi	(Liebe	schaut	weg),	Line	hoven	đã	
sáng	tạo	nên	một	tác	phẩm	truyện	tranh	khác	thường.	khác	
thường,	bởi	chị	kể	câu	chuyện	về	ba	thế	hệ	gia	đình	mình	
mà	không	có	phán	xét	đánh	giá,	đồng	thời	đã	xử	lí	tinh	tế	
các	chủ	đề	hồi	tưởng,	kí	ức	và	sự	dồn	nén.	những	bức	tranh	
được	vẽ	với	kĩ	thuật	công	phu	của	chị	đạt	tới	một	chất	
lượng	có	thể	gây	mê	hoặc.	trên	nền	các-tông	đen,	hoven	
vạch	những	đường	nét	trắng	tương	phản,	những	mảng	và	
những	chữ	uốn	lượn,	qua	đó	ngôn	ngữ	hình	ảnh	vốn	đã	giàu	
chất	biểu	cảm	của	chị	còn	được	làm	đậm	thêm	nữa.

Cứ	ngoảnh	mặt	đi	là	một	truyện	tranh	có	sức	sống	dài	lâu,	
bởi	người	ta	nên	đọc	nó	và	chiêm	ngưỡng	nó	nhiều	lần.	Mỗi	
lần	người	ta	lại	phát	hiện	thêm	những	điều	mới	mẻ	về	nội	
dung	cũng	như	những	dư	vị	tinh	tế	về	thẩm	mĩ,	điều	khiến	
cho	tác	phẩm	trở	thành	một	trong	những	truyện	tranh	hấp	

dẫn	nhất	trong	nhiều	năm	qua.

hoven	đã	nỗ	lực	để	khắc	họa	trung	thành	quá	khứ,	đồng	
thời	cũng	biết	rằng	không	thể	thực	hiện	việc	đó	một	cách	
hoàn	hảo.	vật	dụng,	nhà	cửa,	quần	áo,	nội	thất	và	cả	lịch	
sử	thời	đại	đều	có	thể	được	tra	cứu,	nhưng	lịch	sử	gia	đình	
lại	được	xây	dựng	trên	những	hồi	tưởng	chủ	quan	của	từng	
thành	viên	gia	đình,	và	những	hồi	tưởng	này	thường	không	
trùng	khớp	với	nhau.	người	ta	được	sinh	vào	một	gia	đình	
và	không	bao	giờ	có	thể	hoàn	toàn	tách	ra	khỏi	nó.	Mỗi	
người	phải	tự	tìm	cho	mình	cách	ứng	xử.	hoven	sống	ở	
hamburg,	học	vẽ	nơi	giáo	sư	Anke	feuchtenberger	và	hiện	
hoạt	động	với	tư	cách	họa	sĩ	tự	do.	những	tác	phẩm	của	chị	
được	xuất	bản	thường	xuyên	trên	các	tạp	chí	truyện	tranh	
như	strapazin	hay	trên	ấn	bản	orang	của	các	họa	sĩ	trẻ	mà	
chị	là	một	trong	những	thành	viên	chính.

 

CỨ	ngoảnh	Mặt	đi	\LieBe	sChAut	weg/
nhÀ	xuất	Bản	reProdukt,	2007
sáCh-truyện	trAnh

Line	hoven	kể	câu	chuyện	về	ba	thế	hệ	một	gia	đình	đức-Mỹ	và	cô	đã	xử	lí	tinh	tế	các	đề	
tài	hồi	tưởng,	kí	ức	và	sự	dồn	nén.

Loạt	truyện	tranh	đăng	báo	của	Line	hover	lấy	cảm	hứng	từ	cuộc	biểu	diễn	của	band	nhạc	
kiss	tại	Cadillac,	Michigan,	một	thị	tứ	nhỏ	của	Mỹ,	năm	1975.	Cả	thành	phố	trang	hoàng	và	
ăn	vận	đẹp	để	chào	đón	những	thần	tượng	của	họ.	Mặc	dù	bị	mẹ	cấm,	nhưng	một	thiếu	niên	
vẫn	sửa	soạn	để	đến	buổi	hòa	nhạc.	tuy	nhiên	cậu	không	có	ý	trốn	nhà,	mà	vẫn	muốn	gặp	
mẹ	để	thuyết	phục	bà	cho	phép.	khi	cậu	vào	vườn	tìm	mẹ	thì	thấy	bà	bất	tỉnh	vì	bị	ong	
đốt.	Cậu	gọi	bác	sĩ	cấp	cứu,	nhờ	vậy		đã	cứu	sống	được	mẹ,	bởi	nọc	độc	của	ong	đã	khiến	
bà	bị	dị	ứng	mạnh.	nếu	như	cậu	cứ	âm	thầm	lẻn	đến	buổi	hòa	nhạc,	có	lẽ	mẹ	cậu	đã	không	
được	cứu	sống.

 

nụ	hôn	CủA	ong	\the	kiss	of	the	Bee/
Le	Monde	diPLoMAtique,	9.2008
truyện	trAnh	trên	Báo

Line	hoven

Bố tôi từng là nhạc sĩ. Ông đã cùng ban nhạc của mình lưu diễn khắp nước Mĩ. Mẹ tôi nói, ông mất khi tôi còn nhỏ, nhưng điều đó không đúng. Tôi nghĩ,
ông đã bỏ nhà ra đi. Ông muốn đi khuất, khuất khỏi mẹ tôi, để làm âm nhạc, để làm điều mình mơ ước. Tôi cũng muốn làm y hệt như ông.

tới
gần hơn

Charlotte, con phải canh giữ hành lí 
cẩn thận. Và đứng uống nước của bọn 

Đức đấy. Con không biết được đâu.

Giờ thì đến lượt em 
phải chịu nghe mẹ rầy 

la rồi đấy!

Em nghĩ bố còn kinh 
hơn ý. Mọi người đều 
lo cho chị phải sống 
với bọn người Đức 

xấu tính.

Bố sẽ rất 
nhớ con.

Thôi, con phải đi 
đây, không máy 

bay cất cánh mất.

Xin chào! Cô đi đâu mà đi 
một mình thế, cô 

gái trẻ?

cháu tới Bonn, 
thủ đô Đức.

mừng quý khách!

đến nơi nhớ 
gọi về nhà ngay 

nhé!
tạm
biệt

Chà, hấp dẫn 
đấy. Thế cô đến 

đó làm gì?

cháu định học 
văn học Đức hai 

học kì.
cảm ơn

Ồ, ra thế. thế thì tiếng đức của 
cô hẳn rất giỏi rồi.

Con đi gặp mấy 
người bạn. Con 

về nhà sau ạ.

Đi được
chưa?

rồi!

cháu cũng
mong vậy ạ...

Tớ nghĩ em người Mỹ xinh 
đẹp hôm nọ cũng sẽ tới đấy. 

Cậu thích em ấy hả?

Vớ vẩn! Tớ 
thì làm gì có 
chuyện run.

Lần trước cậu có vẻ 
run quá, chẳng nói 

được câu nào!
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Ulf K.

sách	của	uLf	k.	là	những	món	quà	dành	cho	các	bạn	mê	
sách,	trong	đó	những	bức	tranh	được	vẽ	hình	họa	hoàn	hảo,	
và	mỗi	bức	đều	có	tính	minh	họa	cao.	ví	dụ:	tập	sách	tranh	
những	đêm	sao	sáng	dành	cho	những	người	si	tình	sầu	
muộn,	và	cuốn	truyện	tranh	thiếu	nhi	tuyệt	vời	Bác	Paul	
nhỏ	bé	do	Martin	Baltscheit	viết	lời.	Một	trong	những	tác	
phẩm	nổi	tiếng	nhất	của	ulf	k.,	họa	sĩ	sống	ở	Düsseldorf, 
là	cuốn	truyện	tranh	không	lời	floralia.	Ở	đây,	ulf	k.	đã	sử	
dụng	những	kí	hiệu	đặt	trong	những	ô	vốn	dành	cho	lời	
để	kể	câu	chuyện	tình	bi	kịch	giữa	một	chú	hề	với	một	
bông	hoa.

nếu	như	ở	thời	kì	đầu,	ulf	k.	còn	chịu	ảnh	hưởng	bởi	phong	
cách	Ligne	Claire	với	những	đường	nét	rõ	ràng	của	danh	
họa	truyện	tranh	người	Bỉ	hergé,	tác	giả	của	bộ	truyện	
tranh	những	cuộc	phiêu	lưu	của	tintin,	cũng	như	chịu	ảnh	

hưởng	của	trường	phái	Ligne	Claire	Mới	với	các	đại	diện	
như	stansislas	và	Joost	swarte,	thì	từ	nhiều	năm	nay	anh	
đã	xác	lập	cho	mình	một	phong	cách	độc	đáo	và	không	thể	
nhầm	lẫn.	Phong	cách	vẽ	và	kể	chuyện	mạch	lạc	của	ulf	k.	
cho	độc	giả	cảm	giác	an	toàn,	cảm	giác	đến	từ	tuổi	thơ	của	
anh,	nhưng	đồng	thời	anh	cũng	rất	biết	cách	gây	bất	ổn.	ví	
dụ	trong	tác	phẩm	tango	de	la	Mort,	anh	đề	cập	đến	đề	tài	
cái	chết,	hay	trong	Biển	hiệu	sách	(der	exlibris),	anh	kể	về	
những	vụ	giết	chóc	của	một	gã	mọt	sách	theo	một	cách	đầy	
kì	bí	và	hồi	hộp.	tuyển	tập	hieronymus	B.	bao	gồm	những	
truyện	tranh	đăng	báo	và	những	truyện	tranh	nhiều	kì	xoay	
quanh	nhân	vật	chính	cùng	tên.	để	thoát	khỏi	đời	sống	
công	sở	tù	túng	kiểu	kafka,	gã	công	chức	hieronymus	B.	
chìm	đắm	vào	giấc	mộng	trong	những	thế	giới	siêu	thực,	nơi	
những	cuốn	sách	biết	bay	và	những	bức	tranh	sống	dậy.

 

Monsieur	M.	
Bries,	2006
truyện	trAnh	in	LụA

ngay	cả	khi	chấp	nhận	chết	thì	việc	chiến	thắng	kẻ	mạnh	hơn	vẫn	không	hề	dễ	dàng.

 

hieronyMus	B.
edition	52,	2007
sáCh-truyện	trAnh

hieronymus	B.	là	một	nhân	viên	văn	phòng	chìm	đắm	vào	giấc	mộng	trong	những	thế	giới	
siêu	thực	mà	ở	đó,	những	cuốn	sách	thì	biết	bay	còn	những	bức	tranh	thì	sống	dậy,	để	
mong		thoát	khỏi	đời	sống	công	sở	thường	nhật	tù	tùng	kiểu	kafka.

uLf	k.
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Reinhard Kleist

những	tác	phẩm	đầu	tay	của	họa	sĩ	truyện	tranh	kiêm	họa	
sĩ	minh	họa	reinhArd	kLeist	còn	đặc	trưng	bởi	niềm	đam	
mê	với	những	thế	giới	kì	diệu	và	kì	bí.	những	câu	chuyện	
nghịch	dị	và	khiếm	nhã	trong	Lovecraft	hay	dorian	được	
lấy	cảm	hứng	từ	những	tác	gia	như	Clive	Barker,	oscar	
wilde	và	h.P.	Lovecraft.	trong	loạt	truyện	tranh	Berlinoir,	
kleist	đã	dựng	lên	một	viễn	cảnh	đen	tối	về	thành	phố	
Berlin,	thành	phô	mà	anh	chọn	làm	quê	hương.	Berlin	bị	
khủng	bố	bởi	một	đám	ma	cà	rồng	khát	máu.	kleist	đã	sắp	
xếp	những	sự	kiện	từ	nhiều	thời	kì	khác	nhau	trong	lịch	sử	
hàng	nghìn	năm	thành	một	tác	phẩm	gây	bối	rối	và	đậm	
chất	giả	tưởng	vị	lai	trong	quá	khứ,	trong	đó	anh	thường	
đan	xen	vào	những	trích	dẫn	mĩ	học	và	chính	trị	lấy	từ	các	
cuộc	đấu	tranh	của	giai	cấp	công	nhân,	từ	chủ	nghĩa	phát	
xít,	chủ	nghĩa	xã	hội	thời	ChdC	đức	tới	chủ	nghĩa	tư	bản.

Chủ	đề	trọng	tâm	tiếp	theo	trong	tác	phẩm	của	kleist	là	thế	
giới	các	nhân	vật	huyền	thoại	của	nước	Mĩ.	trong	tác	phẩm	
truyện	tranh	về	tiểu	sử	của	Johnny	Cash,	tác	phẩm	được	
trao	nhiều	giải	thưởng,	Cash	-	i	see	a	darkness,	những	bức	

tranh	đen-trắng	gây	ấn	tượng	mạnh	kể	về	những	giai	đoạn	
đỉnh	cao	cũng	như	những	giai	đoạn	xuống	đáy	của	nhạc	sĩ	
huyền	thoại	Man	in	Black,	về	thành	công	và	thất	bại	của	
nhạc	sĩ,	qua	những	khoảnh	khắc	thăng	hoa	cuồng	khoái	
trong	ma	túy	và	rượu.

sự	phiêu	lưu,	sự	khao	khát	được	đến	nơi	chốn	khác,	trò	may	
rủi	đen	đỏ	và	những	trò	lập	dị	chính	trị	được	kleist	liên	hệ	
với	đất	nước	của	cách	mạng	Cuba	và	nhà	lãnh	đạo	cao	tuổi	
đầy	hấp	lực	fidel	Castro,	mà	cuộc	đời	ông	được	khắc	họa	
trong	truyện	tranh	Castro.	sự	tò	mò	đã	đưa	chàng	họa	sĩ	
truyện	tranh	tới	hòn	đảo	Cuba,	bởi	vì	anh	muốn	có	một	bức	
tranh	riêng	về	đất	nước	và	con	người	ở	đó.	trong	các	phác	
thảo,	tranh	vẽ	minh	họa	và	các	hoạt	cảnh	truyện	tranh,	
kleist	đã	chép	lại	không	khí	đường	phố	havanna	cũng	như	
hoàn	cảnh	sống	của	những	người	dân	nông	thôn.	đó	là	
những	chất	liệu	cho	cuốn	nhật	kí	du	lịch	havanna	-	một	
chuyến	du	lịch	Cuba,	ghi	lại	những	cảm	nhận	chủ	quan	của	
họa	sĩ.

 

CAsh.	tôi	thấy	Bóng	tối	\CAsh.	i	see	A	dArkness/
nhÀ	xuất	Bản	CArLsen	verLAg,	2006,	trAnh	Minh	họA

những	giai	đoạn	đỉnh	cao	cũng	như	những	giai	đoạn	xuống	đáy	của	nhạc	sĩ	huyền	thoại	
“Man	in	Black”,	về	thành	công	và	thất	bại	của	nhạc	sĩ,	qua	những	khoảnh	khắc	thăng	hoa	
cuồng	khoái	trong	ma	túy	và	rượu.

 

BerLinoir	-	BỘ	truyện	MA	CÀ	rỒng,	3	tậP	
Lãnh	ChúA	răng	nhọn,	giết	người!,	thÀnh	Phố	sẹo	
Berlinoir Trilogie - ScherBenmund, mord! , narBenSTadT

edition	52,	2003	-	2008,	sáCh-truyện	trAnh

trong	bộ	truyện	tranh	Berlinoir,	kleist	đã	dựng	lên	một	viễn	cảnh	đen	tối	về	Berlin,	thành	
phố	bị	khủng	bố	bởi	một	đám	ma	cà	rồng	khát	máu.

reinhArd	kLeist

Người Berlinoir 
cổ xưa.

Chìm trong sương mù của các nhà máy, 
mê man say xỉn bởi rượu sâm banh rỉ ra 

từ những đôi giày của phụ nữ.

Người ta thích nhảy nhót, thích vui đêm. Đây, những 
rạp hát, những rạp chiếu phim, bóng tối và bí ẩn. Có 

cả Mumau và Max Reinhardt, Jannings và Helm. 

Người Berlinoir lấp lánh, tráng lệ như một 
cây thông Noel. Họ vừa theo đạo, vừa vô 

đạo. Họ ở đây, dựa lưng vào cây Thánh 
giá, với niềm tin rằng địa ngục đã đến.

Đã có người đi trước 
và chỉ ra con đường 

cho họ.
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Isabel Kreitz

isABeL	kreitz	đến	từ	hamburg	là	một	trong	những	họa	
sĩ	truyện	tranh	đi	sâu	nhất	vào	chủ	đề	chính	trị	trong	số	
các	họa	sĩ	truyện	tranh	của	đức.	trong	các	tác	phẩm	của	
mình,	chị	mổ	xẻ	những	hiện	tượng	văn	hóa	thanh	thiếu	niên	
cũng	như	các	sự	kiện	lịch	sử	và	chính	trị	của	đức.	Một	ví	dụ	
thành	công	nổi	bật	là	cuốn	truyện	tranh	chính	trị	dày	258	
trang	với	nhan	đề	trường	hợp	điệp	viên	sorge.	tác	phẩm	
này	là	kết	quả	của	nhiều	năm	sưu	tập	tài	liệu	về	ts.	richard	
sorge,	một	nhà	báo	bị	bao	phủ	bởi	các	huyền	thoại,	người	
đã	từng	làm	điệp	viên	cho	stalin	trong	thời	gian	làm	việc	
tại	đại	sứ	quán	của	đức	quốc	xã	tại	tokio.	Lòng	nhiệt	thành	
với	lý	tưởng	của	sorge	đã	bị	các	âm	mưu	chính	trị	lợi	dụng	
như	một	quả	bóng	chuyền	đi	chuyền	lại,	khiến	ông	bị	đẩy	
vào	một	cuộc	sống	hai	mặt	tự	hủy.	Câu	chuyện	hấp	dẫn	của	
kreitz	đề	cập	đến	những	ghi	nhận	lịch	sử	gây	tranh	cãi	ở	
hai	nhà	nước	đức	thời	chia	cắt,	bởi	trong	khi	chiến	sĩ	cộng	
sản	sorge	được	ChdC	đức	tôn	làm	anh	hùng	thì	ở	tây	đức,	

ông	ít	được	chú	ý	vì	bị	coi	là	kẻ	phản	bội.	

tác	phẩm	truyện	tranh	sự	phát	hiện	xúc	xích	curry	được	
xây	dựng	trên	tiểu	thuyết	của	uwe	tim.	trong	đó	nữ	họa	sĩ	
đã	kết	nối	chủ	nghĩa	quốc	xã	với	hiện	tại	của	nước	đức	và	
mổ	xẻ	công	cuộc	vượt	thoát	quá	khứ	của	người	đức	trong	
những	bức	tranh	đen-trắng	đầy	tương	phản.	kreitz	vẽ	serie	
truyện	tranh	toàn	cảnh	nước	đức	(fr	deutschland	Comic) 
cho	nhật	báo	frankfurter	rundschau,	trong	đó	chị	soi	sáng	
những	sự	kiện	đặc	biệt	của	lịch	sử	60	năm	ChLB	đức,	từ	
những	chủ	nhật	không	xe	ôtô	những	năm	1970	tới	lễ	hội	
Loveparade	ở	Berlin.	kinh	nghiệm	nhiều	năm	là	họa	sĩ	minh	
họa	đã	thăng	hoa	trong	hai	cuốn	truyện	tranh	cho	thiếu	
nhi	ngày	35	tháng	5	và	Chấm	và	Anton.	đây	là	lần	đầu	
tiên	kreitz	chuyển	thể	một	tác	phẩm	kinh	điển	của	nhà	thơ	
và	nhà	văn	thiếu	nhi	erich Kästner	để	tưởng	niệm	họa	sĩ	
huyền	thoại	walter	trier.

 

toÀn	Cảnh	nướC	đỨC	\fr	deutsChLAnd	CoMiC/
nhật	Báo	frAnkfurter	rundsChAu,	2009
serie	truyện	trAnh	trên	Báo

vì	một	bài	báo	nhạy	cảm,	năm	1962	các	nhân	viên	của	tạp	chí	“tấm	gương”	(der	spiegel)	
bị	cáo	buộc	tội	phản	quốc.	scandal	báo	tấm	gương	đã	trở	thành	một	scandal	chính	trị	quốc	
gia,	dẫn	tới	sự	thay	đổi	nội	các	chính	phủ,	vì	cáo	buộc	tội	phản	quốc	là	vô	căn	cứ	và	là	một	
sự	tấn	công	vào	nền	tự	do	báo	chí.

 

ChấM	vÀ	Anton	\pünKtchen unD antOn/
nhÀ	xuất	Bản	dressLer	verLAg,	2009
sáCh-truyện	trAnh

Lần	đầu	tiên	isabel	kreitz	chuyển	thể	tác	phẩm	“Chấm	và	Anton”	của	erich	köstner	để	
vinh	danh	họa	sĩ	walter	trier.	Cô	bé	Luise,	thường	được	gọi	là	“Chấm”,	kết	bạn	cùng	cậu	bé	
Anton,	cho	dù	hoàn	cảnh	xuất	thân	của	hai	đứa	rất	khác	nhau.

reinhArd	kLeist

Diêm đây!

Ba hộp hai 
lăm xu!

Bà mù hay tôi 
mù?

Một bao 
chỉ 10 xu 

thôi!
vô cùng
cảm ơn

ạ!

Hãy thương 
người nghèo 

chúng tôi.

Anton đến 
kia rồi! ê

Anton
Sụyt, 

Anton!
Cậu kiếm 

được nhiêu?

Này, cầm 
lấy!

gì thế?

95 xu.

Bọn họ đó! Tớ 
cũng chẳng hỏi 

họ xem họ vẽ 
những gì mà tức 

cười thế!

Đó là đàn 
ông mà, 
đồ ngu!

Chúa phù 
hộ cho 
quí bà!

Diêm đây! Ai mua diêm 
không?

Mẹ cháu bị mù 
và còn trẻ 

quá!

… Ông cũng có 
mặt khi ông ấy bị 

bắt chứ?

Đêm hôm, quá huyên 
náo trước cổng trại! 

Tù nhân phàn nàn 
không ngủ được!

Sau đó tôi đi 
cùng giám đốc 

vào buồng giam 
gặp ông ấy…

Quà cho Augstein,
khiếp, có đến cả xe tải! 

Trạm canh gác của chúng 
tôi chẳng mấy lúc đã 
trông giống như một 

cửa hàng tạp phẩm!

Vâng, giám đốc
nói với Augstein

(TBT báo Tấm gương): nghe 
này, tất cả đống quà này

là của ông đấy! Ông ấy
có vẻ mừng, Augstein

ấy…

Tất nhiên chúng tôi
không được phép đưa cho 
ông ấy cái gì cả. rồi ông ấy 

bảo chúng tôi nên ăn đi, 
chứ để hỏng thì phí của.

Vâng, chúng 
tôi cũng ăn…

hừm...

Không, không, ông
ấy chỉ ở cùng tôi trong 

trại tạm giam,
103 ngày…
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suPA-hAsi	đại	truyện	\dAs	grosse	suPA-hAsi	ALBuM/
nhÀ	xuất	Bản	reProdukt,	2005
sáCh-truyện	trAnh

Mawil	sáng	tạo	nhân	vật	thỏ	supa-hasi	như	là	cái	tôi	thứ	hai	của	mình.	từ	lâu	chú	thỏ	
vụng	về	đáng	yêu	supa-hasi	không	còn	sống	ở	ngoài	thiên	nhiên	nữa,	mà	chú	đến	sống	ở	
thành	phố	Berlin.

Mawil

những	truyện	tranh	đầu	tiên	của	MArwiL	(tên	thật	Markus	
witzel)	được	xuất	bản	dưới	dạng	copy	truyền	tay	hoặc	
ở	các	nhà	xuất	bản	nhỏ,	trước	khi	anh	cùng	các	bạn	học	
cùng	chí	hướng	tại	đại	học	nghệ	thuật	Berlin-Weißensee 
thành	lập	nhóm	họa	sĩ	truyện	tranh	Monogatari.	Anh	kết	
thúc	ngành	học	thiết	kế	truyền	thông	với	luận	văn	là	tác	
phẩm	truyện	tranh	tự	truyện	Mình	vẫn	có	thể	là	bạn	của	
nhau	mà,	tác	phẩm	được	giới	phê	bình	hồ	hởi	đón	nhận.	
những	câu	chuyện	thường	nhật	về	tuổi	mới	lớn	của	Marwil	
dựng	lên	một	bức	tranh	về	một	thế	hệ	đang	tìm	kiếm	căn	
cước	của	mình.	trong	tác	phẩm	Ban	nhạc,	Merwil	kể	về	
kinh	nghiệm	khi	còn	là	một	cậu	bé	chơi	trống	trong	một	
band	nhạc	học	sinh	và	giấc	mơ	trở	thành	ngôi	sao	nhạc	
pop	độc	lập,	phong	trào	giúp	trẻ	em	gặp	khó	kể	về	tuổi	thơ	
của	Marwil	ở	ChdC	đức,	về	việc	anh	đã	trải	nghiệm	thời	
kì	chuyển	đổi	như	thế	nào,	và	về	việc	anh,	cũng	giống	như	
những	bạn	trẻ	tây	Berlin,	cùng	ùa	ra	đường	để	cố	ghi	lại	
mãi	mãi	khoảnh	khắc	của	lịch	sử	bằng	tranh	graffiti	trên	

những	bức	tường	Berlin.

Marwil	đã	sáng	tạo	ra	nhân	vật	siêu-thỏ	(supa-hasi)	như	
một	hóa	thân	của	mình.	từ	lâu	chú	thỏ	vụng	về	đáng	yêu	
supa-hasi	không	còn	sống	ở	ngoài	thiên	nhiên	nữa,	mà	chú	
đến	sống	ở	thành	phố	Berlin.	Chú	thỏ	nhỏ	bé	đeo	kính	và	
luôn	mang	theo	một	cái	thìa	lớn	là	một	kẻ	được	phái	yếu	
thần	tượng	nhưng	luôn	gặp	rắc	rối,	một	nhân	vật	như	thể	
vừa	chạy	ra	từ	một	bộ	phim	của	woody	Allen.	Marwil	đã	
kết	hợp	tính	hài	hước	hình	thể	với	tính	bi	kịch	hết	sức	khéo	
léo	bằng	cách	chuyển	hóa	những	quan	sát	và	trải	nghiệm	
hiện	thực	vào	thế	giới	hư	cấu	của	truyện	tranh.	Anh	thường	
vẽ	cho	số	chủ	nhật	của	nhật	báo	tagesspiegel	ở	Berlin,	
trong	đó	anh	thường	biến	chính	bản	thân	mình,	thỏ	supa-
hasi	hay	những	chuyện	điên	rồ	thường	nhật	thành	chủ	đề	
chính.	ví	dụ	như	khi	bị	mất	cắp	xe	đạp,	Marwil	đã	vẽ	một	
serie	truyện	tranh	để	tìm	kiếm	chiếc	xe.

 

Phong	trÀo	giúP	trẻ	eM	gặP	khó	-	hãy	sống	với	ngÀy	hôM	nAy
\ACtion	sorgenkind/
nhÀ	xuất	Bản	reProdukt,	2007
sáCh-truyện	trAnh

trong	loạt	tác	phẩm	mang	tính	tự	truyện	“Phong	trào	giúp	trẻ	em	gặp	khó”,	Marwil	kể	về	kì	
nghỉ	ở	ostsee	(biển	đông	Bắc	đức),	về	những	cơn	mưa	kéo	dài,	về	những	mối	quan	hệ	với	
phụ	nữ	và	những	buổi	ngủ	trại	không	dễ	chịu	trong	xe	tải.

MAwiL		

Chết tiệt!Carpe Diem à…Khỉ gió chết tiệt!

bãi biển

Hãy sống với ngày hôm nay

Chẳng biết bọn 
chúng sống 

với ngày hôm 
nay thế nào! Lộp độp,lộp độp

Ừ…cậu xem lại 
cái chìa khóa 

satelit đi!

Thời tiết 
như khỉ 

ấy.

Thế mà chúng 
ta phải chôn 

chân ở cái trại 
này.

Ây! Đằng kia trời 
có vẻ sáng đấy.

ha ha!

Mình 
chơi một 
ván nhé?

Ô không, thật à?

Mẹ kiếp, thế mà tớ 
tưởng có thể phơi 

nắng ở đây và…

Mọi người 
đâu hết cả 

rồi?

ừ…
ở đây!

Lộp độp,
lộp độp
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Christina Plaka

 

yonen	Buzz	1-4
tokyoPoP,	2005	-	2008
sáCh-truyện	trAnh

khát	vọng	thành	công	của	một	ban	nhạc	học	sinh	bị	cản	trở	không	ít	bởi	những	vấn	đề	cá	
nhân	không	lấy	gì	làm	danh	giá	như	nỗi	lo	tiền	bạc,	lo	tương	lai	bất	ổn,	hay	những	trục	trặc	
trong	đối	nhân	xử	thế	của	các	thành	viên	trong	band	nhạc.

ChristinA	PLAkA

Chà tiếng 
trống kinh 
thật… Cả 
phòng cứ 
như rung 

lên!

... mọi 
người đều 

yêu tôi. 
thật tình 

tôi rất vui.
đến tận 
khi đói 
lòng...

Tớ còn muốn 
nghe mấy bài 

cuối nữa...

ChristinA	PLAkA	đã	xuất	bản	những	truyện	manga	đầu	tiên	
trên	tạp	chí	daisuki,	trước	khi	chị	có	điều	kiện	được	giao	vẽ	
một	serie	truyện	tranh	riêng.	trong	serie	Prussian	Blue,	chị	
kể	chuyện	thăng	trầm	của	một	band	nhạc	học	sinh	trước	khi	
họ	kí	được	hợp	đồng	thu	băng	đầu	tiên.	sau	khi	chuyển	sang	
nhà	xuất	bản	mới,	serie	truyện	của	chị	được	phát	triển	tiếp	
với	nhan	đề	yonen	Buzz,	trong	đó	các	nhạc	sĩ	Jun,	sayuri,	
keigo	và	Atsushi	đã	trở	thành	sinh	viên	đại	học	và	phải	tìm	
việc	làm	để	sinh	sống.	khát	vọng	đưa	band	nhạc	tới	thành	
công	bị	cản	trở	không	ít	bởi	những	vấn	đề	cá	nhân	không	lấy	
gì	làm	danh	giá	như	nỗi	lo	tiền	bạc	và	nỗi	lo	về	tương	lai	bất	
ổn,	hay	là	với	những	trục	trặc	trong	đối	nhân	xử	thế	của	các	
thành	viên	trong	band	nhạc.	Plaka	đã	thành	công	trong	việc	
đặc	tả	tính	cách	và	tạo	tuyến	các	nhân	vật	để	làm	bật	ra	
mâu	thuẫn	của	tuổi	trẻ	trên	đường	đi	tìm	căn	cước	của	mình.	
trong	tác	phẩm	này,	văn	hóa	pop,	nhất	là	thời	trang	và	âm	
nhạc,	đóng	một	vai	trò	có	tính	dẫn	dắt.	tác	giả	có	khuynh	
hướng	ngày	càng	tách	khỏi	các	chuẩn	mực	của	Shōjo-manga 
(manga	dành	cho	nữ	sinh),	cho	dù	chị	vẫn	kể	những	chuyện	
thường	nhật	của	tuổi	mới	lớn	với	những	chủ	đề	như	phát	
triển	cá	tính,	hòa	nhập	xã	hội	hay	những	rắc	rối	về	tình	cảm	
hay	tình	dục	tuổi	vị	thành	niên.

Làm	bá	chủ	thế	giới,	đó	là	mục	tiêu	của	chàng	kẻ	cắp	Cobin	
gray	trong	tác	phẩm	Bá	chủ	thiên	hạ	của	Plaka.	trong	tác	
phẩm	này,	Cobin	gray	gặp	phải	red	x,	một	đối	thủ	khó	
nhằn.	truyện	tranh	một	tập	này	đánh	dấu	bước	nhảy	đầu	
tiên	của	Plaka	từ	manga	dành	cho	nữ	sinh	qua	manga	dành	
cho	nam	sinh	(Shōnen-manga).	sự	nghiệp	của	Plaka	là	hình	
mẫu	cho	một	thế	hệ	mới	các	họa	sĩ	truyện	tranh	đức.	Mặc	
dù	lớn	lên	cùng	các	siêu	nhân	vật	truyện	tranh	Mỹ,	nhưng	
lần	đầu	tiếp	xúc	với	manga	nhật	đã	mang	lại	cho	Plaka	cảm	
hứng	không	chỉ	dừng	lại	ở	việc	thưởng	thức	mà	còn	tự	mình	
sáng	tạo	truyện	tranh.
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Henning Wagenbreth

Là	thành	viên	của	nhóm	nghệ	sĩ	hợp	tác	xã	thủ	công	tương	
Lai	sán	Lạn (pGh Glühende Zukunft) được	thành	lập	ngay	
trước	khi	Bức	tường	Berlin	sụp	đổ,	henning	wAgenBreth	
đã	thử	nghiệm	kết	hợp	các	hình	thức	kể	truyện	và	hình	thức	
biểu	đạt	bằng	tranh.	nhóm	nghệ	sĩ	kích	thích	nhau	sáng	
tạo.	họ	thực	hành	tranh	khắc	gỗ,	tranh	khắc	linol	và	tranh	
in	lụa.	họ	vẽ	tranh	đồ	họa,	tranh	minh	họa	hay	truyện	
tranh	theo	hợp	đồng	với	các	nhà	xuất	bản	hay	nhà	hát,	hay	
chỉ	đơn	thuần	vì	sở	thích.	wagenbreth,	người	từng	theo	học	
ngành	đồ	họa	ứng	dụng,	đã	được	trao	nhiều	giải	thưởng	cho	
các	bức	áp	phích	của	mình.	Cuốn	truyện	tranh	thiếu	nhi	Mặt	
trăng	và	sao	Mai	của	anh,	minh	họa	tác	phẩm	của	wolfram	
frommlet,	được	vinh	danh	là	Cuốn	sách	đẹp	nhất	thế	giới.
Anh	luôn	có	một	lối	dẫn	chuyện	và	phong	cách	vẽ	không	
giống	ai,	cho	dù	khi	anh	minh	họa	truyện	ngắn	nhà	nghiên	
cứu	nam	cực	của	t.	C.	Boyles,	khi	anh	phác	ra	một	câu	
chuyện	diệu	kì	xung	quanh	cái	chết	của	napoleon	trong	
Bí	mật	đảo	st.	helena,	hay	khi	anh	minh	họa	những	tác	

phẩm	fallende	groschen	của	uli	Becker	hoặc	die große 
mausefalle	của	Alfred	Lichtenstein.	Là	đại	diện	của	trào	
lưu	tiền	phong	truyện	tranh	đức,	việc	tiếp	xúc	với	tạp	chí		
rAw-Magazine	của	họa	sĩ	truyện	tranh	Mỹ	Art	spiegelman	
đã	là	chất	xúc	tác	khiến	anh	quan	tâm	đến	nghệ	thuật	kể	
chuyện	bằng	hình	ảnh.	đồng	thời	anh	cũng	hiểu	rõ	tinh	
thần	biểu	hiện	của	giới	họa	sĩ	truyện	tranh	ngầm,	phối	
hợp	nhuần	nhuyễn	nghệ	thuật	minh	họa	đông	Âu	với	nghệ	
thuật	tranh	khắc	gỗ	kiểu	frans	Masereel	(1881-1972,	họa	sĩ	
Bỉ)	và	đồ	họa	vi	tính.	

tác	phẩm	của	henning	wagenbreth	giống	như	một	kho	báu	
và	một	bảo	tàng	những	điều	kì	dị,	trong	đó	người	ta	có	thể	
bắt	gặp	những	sắp	đặt	máy	móc,	những	trò	giật	gân	quái	dị	
và	đủ	thứ	kì	quái	mang	dấu	vết	của	các	thời	đại,	từ	thời	của	
nghệ	thuật	suy	đồi	(fin	de	siècle)	đầu	thế	kỉ	20	cho	tới	thời	
đại	kĩ	thuật	số	hôm	nay.	hiện	wagenbreth	là	giáo	sư	ngành	
thiết	kế	đồ	họa	tại	đại	học	nghệ	thuật	Berlin.

 

tác	phẩm	của	henning	wagenbreth	giống	như	một	kho	báu	và	một	bảo	tàng	những	điều	kì	
dị,	trong	đó	người	ta	có	thể	bắt	gặp	những	sắp	đặt	máy	móc,	những	trò	giật	gân	quái	dị	và	
đủ	thứ	kì	quái	mang	dấu	vết	của	các	thời	đại,	từ	thời	của	nghệ	thuật	suy	đồi	(fin	de	siècle)	
đầu	thế	kỉ	20	cho	tới	thời	đại	kĩ	thuật	số	hôm	nay.

henning	wAgenBreth
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ArNe BeLLsTorf
www.bellstorf.com

sinh	năm	1979	tại	dannenberg	/	2000	-	2005	học	ngành	
Minh	họa	và	thiết	kế	truyền	thông	tại	đại	học	khoa	học	
Ứng	dụng	hamburg	/	từ	2004	đồng	biên	soạn	tạp	chí	
truyện	tranh	orang	/	2004	cùng	sascha	hommer	thành	lập	
nhà	xuất	bản	kiki	Post	/	hoạt	động	tự	do	với	tư	cách	họa	
sĩ	truyện	tranh	và	họa	sĩ	minh	họa	/	sống	và	làm	việc	tại	
hamburg.

MArTIN ToM DIeck
www.mtomdieck.net

sinh	năm	1963	tại	oldenburg	/	1986	-	1992	học	ngành	Minh	
họa	tại	đại	học	thiết	kế	hamburg	/	hành	nghề	tự	do	với	tư	
cách	họa	sĩ	truyện	tranh	và	họa	sĩ	minh	họa	/	từ	2009	là	
giáo	sư	ngành	Minh	họa	tại	đại	học	folkwang	hochschule	
essen	/	sống	và	làm	việc	tại	hamburg.

ANke feucHTeNBerGer
www.feuchtenbergerowa.de

sinh	năm	1963	tại	đông	Berlin	/	1983	-	1988	học	ngành	đồ	
họa	Ứng	dụng	và	điêu	khắc	tại	đại	học	nghệ	thuật	Berlin-
weiöensee	/	1989	đồng	sáng	lập	nhóm	nghệ	sĩ	hợp	tác	xã	
thủ	công	tương	Lai	sán	Lạn	(Pgh	Glühende Zukunft,	nhóm	
tồn	tại	trong	một	thời	gian	ngắn)	/	hành	nghề	tự	do	với	tư	
cách	họa	sĩ	truyện	tranh	và	họa	sĩ	minh	họa	/	từ	1997	là	
giáo	sư	ngành	Minh	họa	tại	khoa	thiết	kế,	đại	học	khoa	
học	Ứng	dụng	hamburg	/	2008	cùng	stefano	ricci	thành	lập	
nhà	xuất	bản	Mamiverlags	/	sống	và	làm	việc	tại	hamburg	
và	quilow.

fLIx
www.der-flix.de

sinh	năm	1976	tại	münster /	học	ngành	thiết	kế	truyền	
thông	tại	đại	học	nghệ	thuật	tạo	hình	saar	tại	Bang	
saarbrücken	(đức)	và	Cao	đẳng	escola	Massana	tại	
Barcelona	(tây	Ban	nha)	/	giảng	viên	ngành	đồ	họa	tại	đại	
học	nghệ	thuật	tạo	hình	saar	tại	saarbrücken	/	hành	nghề	
tự	do	với	tư	cách	họa	sĩ	truyện	tranh,	họa	sĩ	hoạt	họa	và	
họa	sĩ	minh	họa	/	sống	và	làm	việc	tại	Berlin.

JeNs HArDer
www.hardercomics.de

sinh	năm	1970	tại	Weißwasser-oberlausitz	/	1996	-	2002	
học	ngành	thiết	kế	truyền	thông	tại	đại	học	nghệ	thuật	
Berlin-Weißensee/	1999	đồng	sáng	lập	nhóm	họa	sĩ	truyện	
tranh	Monogatari	/	2002-2003	học	sau	đại	học	tại	đại	học	
nghệ	thuật	Berlin-Weißensee/	từ	2004	hành	nghề	tự	do	với	
tư	cách	họa	sĩ	truyện	tranh	và	họa	sĩ	minh	họa	/	sống	và	
làm	việc	tại	Berlin.

sAscHA HoMMer
http://saschahommer.blogspot.com

sinh	năm	1979	tại	filderstadt	/	2001	-	2007	học	ngành	
minh	họa	tại	đại	học	khoa	học	Ứng	dụng	hamburg	/	từ	
2002	chủ	biên	tạp	chí	truyện	tranh	orang	/	2004	cùng	Arne	
Bellstorf	thành	lập	nhà	xuất	bản	kiki	Post	/	hành	nghề	tự	
do	với	tư	cách	họa	sĩ	truyện	tranh	và	họa	sĩ	minh	họa,	đôi	
khi	dùng	bút	danh	khác	là	Pascal	d.	Bohr	/	sống	và	làm	
việc	tại	hamburg.

LINe HoVeN
www.linehoven.de
sinh	năm	1977	tại	Bonn	/	trợ	lí	hóa	trang	và	dàn	dựng	sân	
khấu	cho	nhà	hát	quốc	gia	kassel	/	học	ngành	minh	họa	tại	
đại	học	khoa	học	Ứng	dụng	hamburg	/	hành	nghề	tự	do	với	
tư	cách	họa	sĩ	truyện	tranh	và	họa	sĩ	minh	họa	/	sống	và	
làm	việc	tại	hamburg.

uLf k.
http://ulf-k.blogspot.com

sinh	năm	1969	tại	oberhausen	/	1989	học	ngành	thiết	kế	
truyền	thông	tại	đại	học	folkwang	hochschule	essen	/	
hành	nghề	tự	do	với	tư	cách	họa	sĩ	truyện	tranh	và	họa	
sĩ	minh	họa	/	1997	thành	lập	nhà	xuất	bản	riêng	ubu	
imperator	/	sống	và	làm	việc	tại	Düsseldorf.

reINHArD kLeIsT
www.reinhard-kleist.de

sinh	năm	1970	tại	hürth-Köln /	học	tại	đại	học	đồ	họa	
và	thiết	kế	tại	münster	/	hành	nghề	tự	do	với	tư	cách	họa	
sĩ	truyện	tranh	và	họa	sĩ	minh	họa	/	sống	và	làm	việc	tại	
Berlin.

IsABeL kreITz

sinh	năm	1967	tại	hamburg	/	1988	học	ngành	Minh	họa	
tại	đại	học	kĩ	thuật	thiết	kế	hamburg	/	1990	học	một	
học	kì	tại	Parsons	school	of	design	new	york	/	hành	
nghề	tự	do	với	tư	cách	họa	sĩ	truyện	tranh	và	họa	sĩ	
minh	họa	/	sống	và	làm	việc	tại	hamburg.

MAwIL
www.mawil.net

sinh	năm	1976	tại	đông	Berlin	/	1996	-	2002	học	ngành	
thiết	kế	truyền	thông	tại	đại	học	nghệ	thuật	Berlin-
Weißensee	/	1999	đồng	sáng	lập	nhóm	họa	sĩ	truyện	
tranh	Monogatari	/	hành	nghề	tự	do	với	tư	cách	họa	sĩ	
truyện	tranh,	họa	sĩ	hoạt	hình	và	họa	sĩ	minh	họa	/	sống	
và	làm	việc	tại	Berlin.

cHrIsTINA PLAkA
www.christinaplaka.com

sinh	năm	1983	tại	offenbach	/	từ	2002	xuất	bản	truyện	
manga	/	hành	nghề	tự	do	với	tư	cách	họa	sĩ	truyện	
tranh,	họa	sĩ	hoạt	hình	và	họa	sĩ	minh	họa	/	học	ngành	
nhật	Bản	học	và	La	Mã	học	tại	đại	học	goethe	tại	
frankfurt	am	Main	/	sống	và	làm	việc	tại	offenbach.

HeNNING wAGeNBreTH
www.wagenbreth.de

sinh	năm	1962	tại	eberswalde	/	1982	-	1987	học	
ngành	thiết	kế	đồ	họa	tại	đại	học	nghệ	thuật	Berlin-
Weißensee /	1989	đồng	sáng	lập	nhóm	nghệ	sĩ	hợp	tác	
xã	thủ	công	tương	Lai	sán	Lạn	(Pgh	Glühende Zukunft,	
nhóm	tồn	tại	trong	một	thời	gian	ngắn)/	hành	nghề	tự	do	
với	tư	cách	họa	sĩ	truyện	tranh	và	họa	sĩ	minh	họa	/	từ	
1994	là	giáo	sư	ngành	minh	họa	và	thiết	kế	đồ	họa	tại	
khoa	truyền	thông	thị	giác	tại	đại	học	nghệ	thuật	Berlin	
/	sống	và	làm	việc	tại	Berlin.

Chủ	Biên
goethe-institut e.V., münchen, eva Schmitt;
matthias schneider, Berlin

Lời
Andreas	Platthaus,	eva	schmitt,	Matthias	schneider

trình	BÀy	Phụ	Bản	tiếng	việt
nguyễn	huyền	trang,	hà	nội

Mô-tÍP	BìA
henning	wagenbreth

Bản	dịCh	tiếng	việt
đinh	tuấn	Anh,	hà	nội

tổ	ChỨC	tour	triển	LãM
anita eylmann, goethe-institut e.V., münchen

kiểu	Chữ
Lời	thoại	trong	tranh/minh	họa:	utM	Penumbra
khác:	kiểu	chữ	độc	quyền	của	goethe-institut	-	goethe	Clan

sản	xuất
thankbrand@gmail.com

Tiểu sử nghệ sĩ
www.goethe.de/comics

Thông tin xuất bản



Viện Goethe TP. Hồ chí Minh

số	18,	đường	số	1,	Cư	xá	đô	thành
P.	4,	q.	3,	tP.	hCM
t			+	84	8	383	26716						
					+	84	8	360	09588						
f			+	84	8	383	26765	
e			info@saigon.goethe.org

Viện Goethe Hà Nội

56-58	nguyễn	thái	học
Ba	đình,	hà	nội
t		+84	43	734-2251/2/3
f		+84	43	734-2254
e		info@hanoi.goethe.org

www.goethe.de/vietnam

Cuốn	catalog	Comics,	Manga	&	Co.	và	triển	lãm	cùng	tên	giới	thiệu	hai	thế	hệ	họa	sĩ	
truyện	tranh	đức,	những	người	có	đóng	góp	lớn	cho	việc	hình	thành	nên	nền	văn	hóa	
truyện	tranh	mới	của	đức.	Cho	dù	những	họa	sĩ	này	rất	khác	nhau	về	kĩ	thuật	vẽ,	hình	
thức	kể	chuyện	hay	hình	thức	xuất	bản,	nhưng	họ	đều	gặp	nhau	ở	mong	muốn	thử	
nghiệm	với	các	hình	thức	của	truyện	tranh	nhằm	mở	rộng	ranh	giới	của	loại	hình,	tiếp	cận	
với	các	hình	thức	biểu	đạt	của	đồ	họa,	hội	họa	hay	minh	họa.

với	sự	tham	gia	của	Arne	Bellstorf,	Martin	tom	dieck,	Anke	feuchtenberger,	flix,	Jens	
harder,	sascha	hommer,	Line	hoven,	ulf	k.,	reinhard	kleist,	isabel	kreitz,	Mawil,
Christina	Plaka	và	henning	wagenbreth.

Comics, Manga & Co.
Nền văn hóa truyện tranh mới của Đức 


